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32 năm trước, vào sáng sớm ngày 17/02, Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc địa phận sáu tỉnh miền Bắc.
Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã để lại dư ấn lâu dài trong quan hệ Việt-Trung mà tới hơn mười năm sau mới chính thức được bình thường hóa. Một số tài liệu mới đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc nay hé mở thêm nhiều chi tiết về cuộc chiến này.

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy vừa gửi cho BBC bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tại một hội nghị nội bộ hôm 16/03/1979, một tháng sau khi Trung Quốc bất ngờ tấn công Việt Nam.

Trong thời điểm đó, Trung Quốc cũng đang tiến hành rút quân sau khi tuyên bố chiến thắng và "hoàn thành mục tiêu chiến tranh".

Bài phát biểu của ông Đặng giải thích thêm về lý do và mục đích của cuộc chiến tranh. Trong đó, ông Đặng Tiểu Bình nói "lần đánh trả tự vệ này" là "một cuộc tác chiến trừng phạt có giới hạn" về thời gian cũng như quy mô, và chỉ nhằm "dạy cho tên Cuba phương Đông điên cuồng" một bài học.

"Đồng thời cũng là một sự ủng hộ Campuchia chống Việt Nam xâm lược".

Theo ông Đặng, đây là "hành động quan trọng mở rộng mặt trận thống nhất quốc tế phản đối bá quyền". Ông nói lãnh đạo Việt Nam đã bị bất ngờ trước sự tấn công của Trung Quốc vì trước đó mấy ngày, Việt Nam còn dự đoán phạm vi tấn công nhỏ, gồm hai sư đoàn. Trên thực tế, Trung Quốc đã điều tới 20 sư đoàn bộ binh trong ngày đầu cuộc chiến.
Yếu tố bất ngờ
Nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lúc bấy giờ cũng đều đã nhắc tới sự ngỡ ngàng vì không lường trước được quy mô tấn công của quân đội Trung Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lúc đó là Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, nói với BBC rằng khi nghe tin, ông hoàn toàn bất ngờ.

Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một.

Đặng Tiểu Bình
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ thì nói ông cảm thấy mình "bất lực".

Ông Dương Danh Dy, lúc đó làm việc tại Đại sứ quán ở Bắc Kinh, cũng nói cuộc chiến tranh "về tổng thể không bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng về thời gian cụ thể và nhất là về quy mô binh lực mà Trung Quốc sử dụng thì quả là không tính tới".

Trong bài phát biểu hôm 16/03/1979, ông Đặng Tiểu Bình cho hay kế hoạch đánh Việt Nam lúc đó không được Mỹ đồng tình về quy mô vì sợ phản ứng của Liên Xô.

"TW Đảng, Quân ủy TW hạ quyết tâm này không dễ, trải qua nhiều lần suy ngẫm, trải qua gần hai tháng suy ngẫm mới hạ được quyết tâm đó". Tuy nhiên, ông Đặng đánh giá: "Bây giờ xem ra hạ quyết tâm đó là đúng".

Văn bản bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc mới được đăng tải nói: "Chúng ta nói trận này nhất định phải đánh, có ba lý do lớn phải đánh". 

"Một là, mặt trận thống nhất chống bá quyền quốc tế đòi hỏi có sự chế tài cần thiết đối với Cuba phương Đông (tên ông Đặng Tiểu Bình dùng để gọi Việt Nam).

"Hai là, chúng ta cần phải xây dựng bốn hiện đại hóa. Chúng ta cần môi trường tương đối ổn định, đáng tin cậy. Để cho xét lại Liên Xô, Việt Nam ngày ngày ở phía Bắc phía Nam đe dọa chúng ta làm cho tinh thần không yên. Liệu có được không? 

"Lý do thứ ba, là quân Giải phóng nhân dân ba mươi năm nay không đánh trận".

Theo ông Đặng, đây là cơ hội tốt để Giải phóng quân Trung Quốc chứng tỏ "vẫn là quân giải phóng".

Quy mô cuộc chiến
Lãnh đạo Trung Quốc tuy vậy thừa nhận rằng trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, nước này "giết gà đã phải dùng dao mổ trâu".

Ông Đặng nói trong bài phát biểu: "Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một".

"Thương vong của chúng ta là bốn so với một, thần thoại của chúng bị tiêu diệt".

Cũng nói về quy mô cuộc chiến, trang mạng quân sự milchina.com của Trung Quốc mới đây đăng thư của một cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia chiến tranh biên giới 1979 cho hay kế hoạch của Trung Quốc là "đưa bộ đội Dã chiến 2 (một trong bốn dã chiến quân nổi tiếng của quân đội Trung Quốc hồi nội chiến do Lưu Bá Thừa làm Tư lệnh, Đặng Tiểu Bình làm Chính ủy) vào Lào, rồi đánh xiên ngang sang Việt Nam sau đó vu hồi lên Bắc gặp đại quân của ta Nam hạ".




Thống kê chưa đồng nhất về con số thương vong trong cuộc chiến

Bức thư viết: "Tuy vậy kế hoạch này quá mạnh, hoàn toàn giống như một trận đánh diệt cả một nước, có thể làm chấn động thế giới, nên trước ngày đánh một tuần lễ đã bị hủy bỏ, đổi thành cuộc chiến lấy quy mô sư đoàn, trung đoàn là chính".

"Thế nhưng, nó vẫn bị gọi là "dùng dao mổ trâu để giết gà”.

Một điểm nữa trong bức thư của cựu chiến binh Trung Quốc: "Mục đích của cuộc chiến tranh này là tàn phá, hủy hoại quốc lực của Việt Nam chứ không phải là chiếm lĩnh lãnh thổ, nên sau hai ngày đánh nhau, bộ đội tham chiến của ta bắt đầu chấp hành mệnh lệnh bán chính thức là “không bắt tù binh”, “không để lại cho Việt Nam một lá cây ngọn cỏ”.

Cho tới nay, thống kê vẫn chưa đồng nhất về con số thương vong của hai bên trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung. Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000. Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.

Nguồn: bbc.co.uk
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Kỷ niệm 32 năm đánh thắng bọn bành trướng & bá quyền Bắc Kinh (17.2.1979 - 17.2.2011), mời bạn đọc xem một số hình ảnh và nghe ca khúc "Chiều dài biên giới"!
Phan Thanh Khương
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Đơn vị nữ dân quân Móng Cái, Quảng Ninh, sẵn sàng giáng trả địch - Ảnh: Hữu Cấy




Lũ quỷ đỏ của Đặng Tiểu Bình đã ác độc phá hủy nhiều di tích lịch sử quý giá, trong đó có hang Pắc Bó, nơi Hồ Chủ tịch làm việc khi mới về nước năm 1941 ở Cao Bằng - Ảnh: Mạnh Thường




Với hành động thú tính,chúng còn phá hủy nhiều bệnh viện, nhà hộ sinh... của nhân dân ta. Đây là cảnh hoang tàn của Bệnh viện Trùng Khánh, Cao Bằng -  Ảnh: Mạnh Thường





Hàng trăm tên xâm lược bị tóm gọn tại trận. Những tên tù binh bị bắt ở Minh Tâm, Cao Bằng - Ảnh: Sỹ Châu




1. Tấm bản đồ trong sách giáo khoa và cuốn Lịch sử Trung Quốc hiện đại cho thấy dã tâm từ lâu của bè lũ Trung Nam Hải: Tất cả vùng Trung Á, một phần lãnh thổ của của Nga, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cambodia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam... đều nằm lọt trong bản đồ Trung Quốc.

2. Cuộc hội đàm mật giữa Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Nicxơn, Kisinger tại Bắc Kinh năm 1972, ngã giá về Việt Nam.

Ảnh TTXVN





Bọn xâm lược bị trừng trị đích đáng - Ảnh: Trần Hồng

Được đăng bởi bvnpost vào lúc 09:17 
Nhãn: Sử Liệu 
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   Kỷ niệm chiến tranh 1979 Lính Trung Quốc thừa nhận được lệnh giết dân Việt Nam
	Bauxite Việt Nam rất trân trọng công phu sưu tầm và dịch thuật trước nay của ông Nguyễn Hải Hoành, người đã cung cấp cho chúng tôi bản dịch này, tuy vậy, cũng xin được phép nghi ngờ một vài điểm trong lời giới thiệu trên đây của ông, bởi chỉ cần đọc vào bài ông dịch, đã thấy ngay tác giả tỏ ra không thiện chí khi viết: “Sau cuộc chiến, phía Việt Nam không ngừng tuyên truyền quân nhân Trung Quốc “Đốt, giết, cướp phá”, cho tới nay vẫn kêu gọi người Việt Nam đời đời kiếp kiếp không quên. Nhưng phía Trung Quốc thì lại quên dần trận kịch chiến đó”. Sự thực, nếu làm một thống kê tỷ mỉ, xác thực số lượng các bài báo nhắc nhở và kêu gọi lòng căm thù đối phương thì một sự thực rõ ràng không ai có thể phủ nhận là các báo giấy, báo mạng, thậm chí văn chương Trung Quốc cho đến tận nay vẫn nhắc lại với số lượng áp đảo và với giọng rất huênh hoang những chuyện chém giết cướp phá ghê tởm mà kẻ đầu sỏ Trung Nam Hải lúc ấy là Đặng Tiểu Bình chỉ đạo trực tiếp khi cho quân sang xâm lược Việt Nam, trong khi báo chí Việt Nam thì gần như răm rắp tuân lệnh Chính phủ, đã từ nhiều năm nay không hề nhắc lại những kỷ niệm đau buồn ấy. Bởi vậy, tuy có nêu lên được một vài sự thực nào đó mà do chỗ tài liệu trên thế giới đã công bố quá nhiều, không còn thể che giấu, nhưng nhìn chung, việc nói rằng “phía Trung Quốc đang quên dần trận kịch chiến năm 1979” là một sự nói dối trắng trợn. Có người Việt Nam nào mà không thấm thía từ tận trong đáy tâm khảm âm mưu thâm hiểm và hết sức lâu dài của các vị Hoàng đế “thiên triều”, nhất là các vị Hoàng đế Đỏ, đối với đất nước chúng tôi. Biết đâu đây lại là một cách khơi mào chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nhân dân Trung Quốc một cách tinh vi khéo léo đấy thôi.

Bauxite Việt Nam 


Ngày hôm nay cách đây 30 năm, Trung Quốc và Việt Nam nổ ra một cuộc đại chiến quyết tử “vừa là đồng chí vừa là anh em” tại biên giới hai nước. Đặng Tiểu Bình huy động mấy chục vạn đại quân xuất kích trên toàn tuyến biên giới vài nghìn km, trong chiến dịch 16 ngày tấn công đã chiếm các tỉnh và thành phố Lạng Sơn, Cao Bằng và thị trấn biên ải quan trọng Lào Cai, tiêu diệt mấy vạn kẻ địch và cũng trả giá bằng thương vong của 3 vạn sĩ quan binh lính. 

Vương Chí Quân, một người sinh ra và lớn lên tại Hong Kong mới đây xuất bản sách Ký sự của một người tham gia cuộc chiến với Việt Nam (1) tiết lộ những điều tai nghe mắt thấy khi anh là Tiểu đội trưởng đội Dao Nhọn Sư đoàn bộ binh 163 Quân Giải phóng Trung Quốc đánh chiếm Lạng Sơn. 

Sách viết: Ngày 17-2-1979, hai đại quân khu Quảng Châu và Vân Nam của Quân Giải phóng Trung Quốc tả hữu khép vòng cung từ Quảng Tây, Vân Nam xuất quân. Mặt Quảng Tây có 32 vạn quân tham gia chiến tranh; chết, bị thương và mất tích hơn 22,800 người. Phía Việt Nam thương vong nặng hơn. 

Sau cuộc chiến, phía Việt Nam không ngừng tuyên truyền quân nhân Trung Quốc “Đốt, giết, cướp phá”, cho tới nay vẫn kêu gọi người Việt Nam đời đời kiếp kiếp không quên. Nhưng phía Trung Quốc thì lại quên dần trận kịch chiến đó. 

Chuyện làm Vương Chí Quân căm phẫn nhất là: nghĩa trang liệt sĩ trên núi có đường hầm Ca Phong (Ka Feng) sau khi chính phủ hai nước Trung Quốc Việt Nam hữu hảo trở lại, khai thông đường sắt Bằng Tường-Đồng Đăng, vì để giữ thể diện cho hai bên, chính quyền (Trung Quốc) đã di chuyển nghĩa trang này đi nơi khác. Có gia đình liệt sĩ tố cáo cách đây một năm, nghĩa trang liệt sĩ ở Lạc Dương đã phá mất “Khu vực bảo vệ liệt sĩ cách mạng” vì mục đích làm nghĩa trang thương mại.

Tác giả cho rằng “Ba kỷ luật lớn, tám điều chú ý” [2] là thứ kỷ luật quân đội cổ hủ. Bởi lẽ ở Việt Nam toàn dân là lính, quân đội Việt Nam lợi dụng dân cư mặc thường phục bắn giết quân đội Trung Quốc. Về sau cấp trên của sư đoàn 163 ra lệnh: giết người không bị buộc tội [nguyên văn: “cách sát vô luận”], cứ dùng pháo hỏa tiễn, súng phun lửa, bộc phá và xăng tiêu diệt sạch người Việt Nam hết làng này đến làng khác. Đêm đến thấy ai đứng thì coi đó là kẻ địch, cứ việc xả súng bắn coi như bắn lợn rừng. Khi đánh chiếm các thị trấn, chiến đấu trên đường phố cũng bất chấp nhà dân, cơ quan bưu điện, cứ dùng mấy trăm tấn thuốc nổ đánh sập và san bằng toàn bộ cầu cống, sân bay ... tất cả các kiến trúc công cộng cả thảy hơn 2,900 chỗ ở thị trấn Lạng Sơn.

Quân Giải phóng Trung Quốc rút về nước qua thị trấn Đồng Đăng đã khuân về Trung Quốc tất cả những thứ gì có thể mang đi được như máy móc, lương thực, thiết bị văn phòng; tháo tất cả các thanh ray đường sắt; cái gì không mang đi được thì nổ tung tất cả. 

Ngày nay sau 30 năm, sống trong thời bình chúng ta rất khó hiểu được tâm trạng “Đánh đến say máu (nguyên văn: đỏ cả mắt)”, có lẽ là tâm trạng “tàn nhẫn đấu tàn nhẫn” rốt cuộc đã chinh phục kẻ địch [?]. 

Tháng 1-1979, Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ có nói với Tổng thống Carter là sẽ ra tay dạy cho Việt Nam một bài học. Carter có nhắc ông bài học của Mỹ tại Việt Nam, Đặng Tiểu Bình tự tin trả lời: “Phải xem đó là quân đội của ai”. Có lẽ chiến tranh biên giới Trung-Việt đã thể hiện cái lý của chiến tranh – không từ một thủ đoạn nào để giành chiến thắng./.

Bài của Mã Đỉnh Thịnh (马鼎盛 : 中越战争三十年祭，夺取胜利压倒一切) trên website Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 17-02-2009;

Link: http://blog.ifeng.com/article/2204912.html
Người dịch và ghi chú: Nguyễn Hải Hoành 
Ghi chú:

1. Sách này xuất bản tại Hong Kong. 

2. Đây là các quy định nội bộ Quân Giải phóng Trung Quốc. 3 kỷ luật lớn: - mọi hành động phải theo chỉ huy; - không lấy một cái kim sợi chỉ của dân; - mọi chiến lợi phẩm phải nộp của công. 8 điều chú ý (trong quan hệ với dân): - nói năng từ tốn; - mua bán công bằng; - mượn gì đều phải trả; - làm hòng thứ gì đều phải bồi thường; - không được đánh, chửi người; - không được làm hỏng hoa màu; - không được trêu ghẹo phụ nữ; - không được ngược đãi tù binh.

Tác giả nói mấy quy định này đã “cổ hủ” vì lính Trung Quốc sang Việt Nam không chấp hành các quy định đó; họ đã tàn nhẫn bắn giết dân, cướp phá tài sản của dân.
Được đăng bởi bvnpost vào lúc 09:14 
*****
Trung Quốc thừa nhận gài 10 triệu quả mìn tại vùng biên giới Việt-Trung trước khi rút quân về nước
Vương Quốc Hiến (Trung Quốc)
	Sau năm 1975, người Mỹ đã bỏ nhiều công của sang VN tháo gỡ số mìn họ đã rải trên đất liền và trên vùng biển VN trong cuộc chiến tranh họ tiến hành kéo dài cả chục năm (không rõ là ta yêu cầu hay họ chủ động, và đã gỡ hết 100% chưa?). Còn ông bạn phương Bắc thì nhẫn tâm viết những dòng lạnh tanh như dưới đây, gián tiếp thừa nhận họ sẵn sàng tiếp tục giết hại các thế hệ người VN bằng hàng triệu quả mìn họ để lại. Sao có thể gọi đó là cách hành xử nhân đạo, có trách nhiệm theo thông lệ quốc tế đối với các di họa chiến tranh?

Nguyên Hải




Cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc-Việt Nam năm 1979 vô cùng ác liệt và bi thảm. Hai bên đều thương vong nặng nề. 

Quân đội Trung Quốc khi rút về nước còn sử dụng thủ đoạn phá hoại tàn khốc. Số lượng mìn chôn xuống dưới đất vùng biên giới Trung Quốc-Việt Nam lên tới cấp số lượng 10 mũ 7 (107, tức 10 triệu quả mìn), cho tới nay vẫn còn nhiều mìn chưa phá dỡ. 

Loại vũ khí này nếu không lặng lẽ mọt gỉ thì sẽ lặng lẽ nổ, gây tai nạn trầm trọng cho người dân trong vùng. Nghe nói một xóm 87 người thì chỉ còn 78 chân, bình quân một người chỉ có 0.9 chân. Mìn còn có thể tác động tới vùng biên giới này trong 20 năm.

Nguồn: 
Màn mở đầu cuộc chiến tranh với Việt Nam – ghi chép thực tế và suy nghĩ 对越战争的序幕－纪实与思索 王国宪 2009年1月 炎黄春秋网刊外稿
yhcqw.com
Lược dịch: Nguyên Hải

Được đăng bởi bvnpost vào lúc 07:22 
*****

Tướng Vĩnh nói về cuộc chiến biên giới
BBC - Cập nhật: 16:40 GMT - Thứ tư, 16 tháng 2, 2011 
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Trung Quốc đã tấn công tổng lực qua biên giới sáu tỉnh miền Bắc hồi năm 1979

32 năm trước, vào sáng sớm ngày 17/02, Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc địa phận sáu tỉnh miền Bắc. 
Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã để lại dư ấn lâu dài trong quan hệ Việt-Trung mà tới hơn mười năm sau mới chính thức được bình thường hóa.

Nhân dịp có các tư liệu mới đăng tải về cuộc chiến từ phía Trung Quốc, đài BBC đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lúc đó là đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh. 

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không biết là tôi nghe từ đâu là Trung Quốc tấn công Việt Nam (lúc đó ông Vĩnh về Hà Nội họp, sau đó quay lại Trung Quốc - BBT). Tất nhiên là chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên, sao mà tự nhiên Trung Quốc lại đánh chúng ta, theo lời ông Đặng Tiểu Bình là "dạy cho Việt Nam một bài học". 

Vì cuộc đánh đột ngột nên tôi không biết được. Chỉ nhận được tin thế thôi.

Trong cả sứ quán thì người ta thấy việc này rất đột ngột và rất là bực tức “sao Trung Quốc lại đánh ta”. Thế thôi, chứ lúc bấy giờ cũng chưa... Nhưng mà sợ thì chúng tôi chẳng sợ, vẫn cứ bình thường thôi.

BBC: Tức việc Trung Quốc quyết định đánh Việt Nam vào thời điểm như vậy, bản thân ông với tư cách là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cũng không lường trước được ạ? 
Không lường trước được.

Thế nhưng sau đó thì sứ quán có sơ tán về Việt Nam không ạ? 
Không sơ tán. Vẫn thế thôi. Vì lúc bấy giờ ở bên Việt Nam vẫn còn sứ quán của Trung Quốc cho nên chúng tôi cũng vẫn như thế thôi. Không có đóng cửa bao giờ. Không có cắt đứt quan hệ ngoại giao. Chúng tôi làm gì cũng bị Trung Quốc cản trở. Rồi thì hai đầu sứ quán chúng tôi đều có xe của Trung Quốc túc trực. 

Đường sắt thì cắt rồi. Đường sắt không có, máy bay cũng không có. Tất cả mọi cái đều không có. Điện thoại không có nữa. Chúng tôi liên hệ với trong nước bằng đài vô tuyến điện. Trong lúc họ đánh chúng tôi thì bên Việt Nam vẫn có đại sứ quán của Trung Quốc. Mà bên Trung Quốc vẫn có đại sứ quán của chúng tôi. Chưa có lúc nào tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao cả. Tôi ở Bắc Kinh đến năm 1987 tôi mới về.

Trong quá trình từ 1979 đến sau 1990, khi hai bên bình thường hóa quan hệ thì ngoại giao hai bên hoạt động như thế nào ạ? 
Cả thời gian đấy thì chỉ có đi cãi nhau. Thỉnh thoảng Trung Quốc làm cái gì thì thỉnh thoảng có mời chúng tôi lên. Tất nhiên khó khăn chứ. Chúng tôi làm gì cũng bị Trung Quốc cản trở. Rồi thì hai đầu sứ quán chúng tôi đều có xe của Trung Quốc túc trực. Nhân viên chúng tôi đi đâu, xe của Trung Quốc cũng theo đó. Tôi đi đâu thì cũng có xe của Trung Quốc đi theo. Việt Nam mình thì không làm thế.

Bây giờ nhìn lại, ông cảm thấy thời gian đó liệu có thể tránh được một cuộc chiến như vậy không ạ?
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Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định và có các cột mốc biên giới mới kể từ sau cuộc chiến 1979. Cái đó thì khó lắm. Bởi vì Trung Quốc đánh chúng tôi do Pol Pot là đồng minh của Trung Quốc. Pol Pot đánh biên giới chúng tôi thì chúng tôi phải đánh sang đất Campuchia để diệt Pol Pot. Vì họ đánh phá biên giới chúng tôi nhiều quá nên chúng tôi phải đem quân đánh sang.

Thời điểm lúc bấy giờ, Trung Quốc đem quân đánh chúng tôi ở miền Bắc với ý định của họ là đỡ đòn cho Pol Pot của Campuchia. Cũng một cách nữa là họ trả thù cho Pol Pot. Đồng thời lúc bấy giờ ông Đặng Tiểu Bình cũng muốn quan hệ với Mỹ cho nên đánh chúng tôi để cho Mỹ thấy rằng là giữa Trung Quốc và Việt Nam không phải là đồng minh, không phải là cùng nhau cộng sản nữa.

[Họ muốn] cho Mỹ tin để phát triển quan hệ với Trung Quốc. Vì Trung Quốc lúc bấy giờ muốn phát triển quan hệ với Mỹ. Đánh Việt Nam là một món quà tặng cho Mỹ.

Gần đây có thông tin nói rằng hồi đấy chiến dịch của Trung Quốc không chỉ là để dạy cho Việt Nam một bài học ở mấy tỉnh biên giới mà thật ra là họ đã có kế hoạch vào cả nước Việt Nam ạ?
Không có thông tin nhưng mà tôi chỉ được biết như thế này: Lúc ấy Trung Quốc mang quân đánh chúng tôi.

Nhưng mà đánh biên giới chúng tôi thì lúc bấy giờ đường sá biên giới chúng tôi khó khăn lắm. Chưa có mở được đường sá ở các tỉnh biên giới. Toàn là đường hẹp, đường núi. Cho nên Trung Quốc hành quân rất khó. Mà Trung Quốc tiếp tế cũng khó, tải thương cũng khó. Cho nên Trung Quốc cũng chỉ đánh chúng tôi ở mấy tỉnh biên giới chứ không đánh sâu xuống được nữa đâu.

Trung Quốc thương vong cũng nhiều. Bây giờ tôi không biết là bao nhiêu nhưng mà vì đánh nhau trong hoàn cảnh rừng núi của chúng tôi như thế, đường sá hẹp hòi như thế cho nên Trung Quốc thương vong cũng nhiều. Cho nên họ phải rút thôi. Sau 15 ngày họ phải rút.

Với tinh thần Việt Nam với Trung Quốc bình thường hóa quan hệ như hiện nay thì liệu khả năng xảy ra chiến sự trong tương lai, theo như ông đánh giá, có nhiều không ạ? 
Nhưng đã là chiến tranh thì bên này sứt đầu, bên kia cũng mẻ trán. Và từ xưa đến nay chúng tôi chưa thua. 

Về phía chúng tôi, chúng tôi chẳng nghĩ chúng tôi đánh Trung Quốc. Nhưng về phía Trung Quốc làm sao mà biết được trong tư tưởng, trong ý đồ của họ. Nhưng có một điều rằng, trong tình hình hiện nay thì Trung Quốc cũng dễ dàng gây một cuộc chiến tranh lớn đâu. Bởi vì Trung Quốc họ còn phải thể hiện mặt đẹp với thế giới nữa. Cho nên là cũng khó. Hai nữa là họ cũng phải dè chừng dư luận thế giới. Chứ trong thời đại hiện nay đâu phải dễ dàng phát động chiến tranh.

Mà phát động một cuộc chiến tranh thì dù Trung Quốc lớn, chúng tôi nhỏ, nhưng đã là chiến tranh thì bên này sứt đầu, bên kia cũng mẻ trán. Và từ xưa đến nay, chúng tôi chưa thua.
*****

Vì sao Đặng Tiểu Bình đánh VN năm 1979?
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Năm 1979, quân Trung Quốc đánh vào đến Lạng Sơn

Nhắc lại Chiến tranh Trung - Việt 32 năm về trước, một số nguồn sử liệu gần đây nhấn mạnh hơn đến vai trò riêng của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình trong cuộc tấn công Trung Quốc gọi là 'phản kích tự vệ'. 
Trong phần gửi cho BBC hôm 16/2 vừa qua, ông Dương Danh Dy, nhà ngoại giao Việt Nam từng làm việc tại Trung Quốc, có nói đến cách nhìn cuộc chiến từ hai phía.

Tuy nhiên, văn bản này còn cho biết thêm về vai trò quan trọng của ông Đặng Tiểu Bình trong quyết định đánh Việt Nam, trong bối cảnh quốc tế có cả quan hệ với Washington và Moscow.

Nay BBC Tiếng Việt khai thác thêm các góc độ trong tài liệu này và so sánh với một số đánh giá đã nêu từ trước về cuộc chiến 1979, sự kiện vẫn chưa được thảo luận công khai ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

'Hoa Kỳ không tán thành'
Đặng Tiểu Bình được trích lời nói rằng ông đã tuyên bố dạy cho Việt Nam 'một bài học' trước đó, khi thăm Hoa Kỳ, mở đầu chiến lược kiên kết với chính quyền Carter, nhằm chống lại Moscow và các đồng minh, trong đó có Hà Nội.

Ông Đặng nói với các tướng lĩnh Quân Giải phóng rằng Hoa Kỳ không tán thành việc Bắc Kinh trừng phạt Hà Nội nhưng cũng giúp một ít tin tình báo.

Cuộc đưa quân sang Campuchia của Việt Nam khi đó cũng là chủ đề đáng được nhắc lại vì phía TQ cho rằng cuộc chiến 1979 chủ yếu để 'dạy cho VN một bài học' vì 'xâm lăng Campuchia', nước khi đó là đồng minh, và hiện nay cũng đang gần lại với Trung Quốc trong chiến lược Đông Nam Á của Bắc Kinh.

Trong bản dịch của học giả Dương Danh Dy đăng tại một số trang mạng cá nhân ở Việt Nam như nguyenxuandien.blog nhân kỷ niệm 32 năm Chiến tranh Biên giới,

Ông Đặng tiết lộ:

"Khi thăm Mỹ tôi nói cho Việt Nam bài học, nước Mỹ không tán thành. Chúng ta sử dụng hành động tương đối lớn sợ dẫn tới phản ứng lớn của Liên Xô, nước Mỹ một mặt phản đối chúng ta trừng phạt, nhưng mặt khác cũng thông báo cho chúng ta chút tình báo, nói quân đội Liên Xô về căn bản không động đậy, trên mấy ngàn cấy số biên giới( Trung Xô) chỉ có 54 sư đoàn không đầy đủ quân số,"

Có vẻ như chi tiết này khiến TQ tiến hành cuộc chiến họ gọi là 'Đối Việt tự vệ phản kích chiến' nhanh chóng và sau khi tàn phá sáu tỉnh biên giới của VN thì rút quân về:

"Ba phần tư binh lực Liên Xô bố trí tại châu Âu, nên muốn tấn công Trung Quốc qui mô lớn thì phải chuyển dời trọng điểm chiến lược, ít nhất phải điều 1 triệu quân từ châu Âu về, việc này không kịp vì thời gian hành động của chúng ta không dài."
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Những người lính Trung Quốc hành quân trong cuộc chiến

Trong bài nói chuyện đó, ông Đặng Tiểu Bình cũng gọi Việt Nam là 'Cuba Phương Đông', hàm ý nước này là 'tay sai Liên Xô', và gọi các lãnh đạo Hà Nội là 'điên cuồng'.

Với giới trí thức bên ngoài, kể cả ở Phương Tây, cuộc chiến ngắn ngày nhưng dữ dội là một cột mốc quan trọng để đánh giá Trung Quốc trong quá trình tìm con đường mới, thoát khỏi thời kỳ tự cô lập của Mao Trạch Đông, và xác định vị trí trên trường quốc tế.

Vai trò quyết định
Trong một nghiên cứu hồi 2010, tác giả Trương Tiểu Minh từ U.S. Air War College, Hoa Kỳ cho rằng ông Đặng có vai trò cá nhân nổi bật trong quyết định đánh Việt Nam. Theo ông, nhìn từ quan điểm của ban lãnh đạo TQ khi đó thì có ba yếu tố khiến bối cảnh xảy ra cuộc chiến trở nên khả thi.

Đó là quan hệ đặc biệt giữa Moscow và Hà Nội sau hiệp định 1978; vai trò thống trị của Việt Nam ở Đông Dương và quan hệ xấu đi nghiêm trọng giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

Còn về nội bộ, theo TS Trương, chính việc thăng chức của ông Đặng Tiểu Bình, từ vị trí phó thủ tướng khi Mao chết năm 1976, lên chức vụ cao nhất, nắm Quân uỷ Trung ương tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là yếu tố quyết định cho việc đánh VN.

Trong bài dịch của học giả Dương Danh Dy, ông Đặng tỏ ra có quan điểm thù ghét Việt Nam một cách khác thường.

Trong phát biểu ngày 16/3/1979, ông được trích lời nói:

"Đồng thời khi kinh doanh chuyện chống đối Trung Quốc, Việt Nam đã đánh nhau nhiều năm, ngay lúc chúng ta tăng cưòng viện trợ cho chúng, có công sự đã xây bẩy năm, có cái đã được ba năm, chỗ nào cũng thấy công sự, tích trữ rất nhiều vật tư, rất nhiều vật tư là do chúng ta viện trợ, gạo, đạn, vũ khí, lần này lấy về một loạt, Việt Nam cậy có hiệp ước Xô Việt mới dám như thế."

Một số nhà quan sát đã từng cho rằng ông Đặng phụ trách chuyện viện trợ của TQ cho Hà Nội thời chiến tranh Mỹ - Việt nên cảm thấy bị 'phản bội' bởi thái độ quay sang Liên Xô của nước Việt Nam cộng sản sau chiến tranh.

Vì thế, quyết định trừng phạt của ông được nói rõ:

"Nó cũng nghĩ là cậy hiệp ước này kéo Liên Xô xuống nuớc, cũng cậy có hiệp ước này cho rằng chúng ta không dám áp dụng trừng phạt qui mô tưong đối lớn. Ngay trước khi chúng ta ra quân mấy ngày nó còn dự đoán rằng chúng ta chỉ có hành động phạm vi nhỏ hai sư đoàn. Chúng ta hạ quyết tâm này đúng là đã tỉnh táo đánh giá phản ứng của phía Bắc lớn đến đâu."

Các nguồn tin của phía Việt Nam, chẳng hạn như lời kể của cựu đại tá Bùi Tín, cho rằng mâu thuẫn giữa ông Lê Duẩn và Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình lên cao trước khi xảy ra cuộc chiến năm 1979.

Một số giới tại Việt Nam tin rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh không thực sự muốn hai miền Nam Bắc VN thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hà Nội.

Ngoài ra, trong dư luận Việt Nam có niềm tin rằng Trung Quốc chỉ lợi dụng tình thế để kiếm lợi về địa chính trị và cả lãnh thổ, với bằng chứng là vụ đưa quân chiếm Hoàng Sa năm 1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa.

Hệ quả lâu dài
Về vai trò của Mỹ, các bình luận cho tới nay phần nhiều đồng ý rằng chiến lược lôi kéo Trung Quốc để bao vây Liên Xô của cố vấn an ninh Zbigniew Brzezinski là yếu tố cơ bản để Washington liên kết với Bắc Kinh trong vấn đề Đông Dương.

Điều này cũng được chính giáo sư Brzezinski, người gần đây lại một lần nữa kêu gọi chính quyền Obama xây đắp trở lại quan hệ với Trung Quốc, xác nhận trong nhiều bài viết và sách của ông.

Đổi lại, Trung Quốc được mở lối vào lại với Phương Tây để hiện đại hóa nền kinh tế nhờ các thí điểm về đầu tư tư bản và công nghệ.

Về phía Hoa Kỳ, chiến lược Brzezinski tạo liên minh không tên với Trung Quốc khiến Washington phá vỡ khối xã hội chủ nghĩa châu Á mà không phải tham chiến.

Chiến tranh Biên giới 1979 và cuộc chiến Việt Nam - Campuchia đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế này, xung đột quân sự nổ ra giữa các nước cùng ý thức hệ.

Kế hoạch Bốn Hiện Đại hóa của Trung Quốc cuối thập niên 1970, đầu 1980 có cả phần về quân sự. Và dù thiệt hại nặng trong cuộc chiến biên giới, Quân Giải phóng Trung Quốc đã rút kinh nghiệm trong việc tổ chức và tiến đến hiện đại hóa.

Việc tăng cường quân bị theo mô hình dùng không quân, hải quân và tên lửa nhiều hơn bộ binh, lực lượng chịu nhiều thiệt hại năm 1979, khiến Trung Quốc ngày nay trở thành một cường quốc khu vực với tham vọng toàn cầu.

Còn với Việt Nam, ngoài thiệt hại nghiêm trọng về vật chất ở các tỉnh biên giới phía Bắc, xung đột vẫn kéo dài, gây chảy máu nền kinh tế. Cuộc chiến và việc đóng quân lại Campuchia cũng khiến Hà Nội bị cô lập nhiều năm về chính trị và kinh tế.

Tới khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc 10 năm sau, cùng thời gian cách mạng dân chủ rung chuyển Đông Âu, ban lãnh đạo Việt Nam đã quay trở lại làm thân với Bắc Kinh qua cuộc gặp Thành Đô, tạo ra một loạt hệ luỵ mới cho quan hệ song phương tới ngày nay.

Vấn đề biên giới trên bộ và trên biển dần dần được giải quyết nhưng hòa bình qua đường biên giới, giao thương tăng nhanh với phần lợi nghiêng về Trung Quốc, vẫn chưa thực sự đem lại hòa giải giữa hai nước.

Việc các trang mạng cá nhân và blog ở Việt Nam nhắc lại nhiều về cuộc chiến 1979 cho thấy giới trí thức e ngại Trung Quốc vẫn muốn lên tiếng, trong khi truyền thông chính thức không đả động gì đến chủ đề lịch sử này.
*****

Hồ sơ CIA 1979: Tranh chấp biên giới Việt-Trung 
(Kỳ I)
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Lời giới thiệu: Mục “Hồ sơ” báo Việt Tide tuần này xin bắt đầu đăng tải tài liệu CIA được xếp loại “bài nghiên cứu” (“A Research Paper”) mang tựa đề “Tranh chấp biên giới Hoa-Việt.” 

Tài liệu này tiết lộ và phân tích nhiều xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam từ năm 1978 – những xung đột mà ngày nay chính quyền cộng sản tại Hà Nội đang tảng lờ như không có.

Tác giả nghiên cứu này là National Foreign Assessment Center (tạm dịch Trung tâm Quốc gia Đánh giá Ngoại bang). NFAC là tên gọi mới của Cục Tình báo (Directorate of Intelligence) sau 1977, là bộ phận trong CIA chuyên phân tích và tổng hợp thông tin lấy được từ các nguồn tình báo. Đến năm 1981, NFAC lại được đổi lên trở về với tên gọi ban trước là Directorate of Intelligence.

Hồ sơ được đóng dấu Tối Mật (“Top Secret”), đề ngày 5 tháng 3, 1979 – tức vài tuần sau khi Trung Quốc xua quân vượt biên giới Việt Nam trong ý định “dạy cho Việt Nam một bài học.” Hồ sơ này được bạch hóa vào tháng 6, 2002.

Hồ sơ này tuy đã được bạch hóa, nhưng vẫn còn nhiều phần bị xóa đi chưa được công bố hoàn toàn. Trong bản dịch này, những phần bị xóa được ghi bằng dấu (#####).

Đặc biệt, ngay cuối tựa của tài liệu này đã có một hay vài chữ bị che lại. Ở cuối nhiều đoạn văn, cũng có một khúc ngắn bị che; người đọc có thể tạm đoán rằng những nguồn trích dẫn cho các đoạn văn là các tài liệu vẫn còn trong vòng bí mật.

Làng Ba Chúc và Huyện Tịnh Biên được khoanh màu đỏ. Biên giới Việt Trung

Trong bản dịch dưới đây, những lời trong dấu ngoặc vuông (...) là chú thích thêm của dịch giả.

Hồ sơ này mở đầu bằng một trang rưỡi “Các đánh giá chính” và sau đó là mục lục và phân tích chi tiết.

Các đánh giá chính

Cuộc xâm lăng của Trung Quốc vào phía bắc Việt Nam có khuynh hướng che lấp sự thật là tranh chấp biên giới Hoa-Việt có động lực của riêng nó và đã là vấn đề quan trọng giữa hai nước này từ lâu nay, trước khi mâu thuẫn Việt Nam – Campuchia nổ tung thành chiến tranh công khai. Sự bất đồng ý kiến về một vài đoạn biên giới ngắn (cũng như về chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) được giữ trong những đường dây trao đổi kín sau khi chiến tranh chấm dứt tại Đông Dương. Nhưng rồi những cuộc thảo luận kín bị thất bại vào cuối năm 1977 và vấn đề này trở thành một phần trong một cuộc tranh chấp chính trị rộng lớn hơn (#####).

Ở cả hai bên, những phản ứng theo cảm tính đối với những biến cố mới đã thay thế cho sự tính toán tỉnh táo về thiệt hại cho lợi ích quốc gia trong trường hợp mất bình tĩnh. Đụng độ tại biên giới trở thành yếu tố quyết định khiến những phản ứng thiếu thận trọng này càng leo thang hơn (####).

Một vài xung đột nhỏ, không vũ trang (hầu hết là ẩu đả) dọc đường biên giới Hoa-Việt trở thành đụng độ quân sự cấp bách sau hai biến cố quan trọng trong năm 1978:

* Những lời cáo buộc về người gốc Hoa bị ngược đãi và muốn từ Việt Nam thoát thân vào Trung Quốc. Vì vậy cuộc giao tranh vũ trang đầu tiên năm 1978 tại vùng biên giới đã diễn ra vì vụ người tỵ nạn muốn vượt biên vào Trung Quốc.

* Những lời cáo buộc về việc Việt Nam xây dựng tuyến phòng thủ biên giới. Cuộc giao tranh vũ trang lần thứ nhì và thứ ba năm 1978 diễn ra khi phía Trung Quốc phá hủy hàng rào, cọc đánh dấu, và bãi mìn trên tuyến phòng thủ này.

Phía Trung Quốc giận dữ vì Hà Nội đã cả gan thay đổi hiện trạng (nguyên văn: status quo) tại biên giới, và cho rằng nếu im lặng chấp nhận những thay đổi này thì sẽ trở thành tưởng thưởng cho Hà Nội và sẽ dẫn đến nhiều vi phạm khác tại biên giới (####).

Cụ thể, hành động của Hà Nội xây dựng tuyến phòng thủ (phía Hà Nội tuyên bố là để bảo vệ chống sự xâm nhập của biên phòng và gián điệp Trung Quốc) làm thay đổi luật chơi của cuộc tranh chấp chính trị. Bằng hành động này, Hà Nội đã đi thêm một bước từ đấu khẩu bằng miệng đến đơn phương đánh mốc gần như tất cả mọi đoạn trên một biên giới mà trước đây tương đối mở và chỉ được đánh mốc sơ sài. Trung Quốc cho rằng việc cắm mốc khiến Việt Nam được lợi thế về đất đai và đằng nào thì cũng không có sự đồng thuận của Trung Quốc. Về phía mình, Việt Nam tức giận khi Trung Quốc phá hủy những hàng rào do họ dựng nên mà, theo họ, nằm “trong lãnh thổ Việt Nam”. Cứ như vậy mà tình trạng đã sẵn sàng để một Trung Quốc vũ trang đối đầu với một Việt Nam vũ trang (####).

Bắc Kinh, là phía lớn hơn và mạnh hơn, leo thang cuộc tranh chấp bằng cách chỉ thị cho biên phòng, vào tháng 12, bắt đầu tuần hành lên phía trước và “nổ súng” vào chốt và nhân sự biên phòng của Việt Nam. Một cuộc leo thang thứ nhì sau đó đã tiếp theo vào giữa tháng 1 khi Bắc Kinh bắt đầu đưa bộ đội chủ lực Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA (viết tắt theo tiếng Anh People’s Liberation Army) thay vì lính biên phòng để thăm dò và trinh sát; số người và mức độ thâm nhập vào vùng đất Việt Nam cho là của họ cũng tăng lên. Cùng lúc đó, phía Trung Quốc báo cho Việt Nam biết về bản chất và mức độ của sự gia tăng quân sự phía bắc biên giới (####).

Mặc dù đối đầu với những cuộc tấn cộng của quân chủ lực PLA ở biên giới và biết về sự tập trung quân đội Trung Quốc gần đó, phía Việt Nam từ chối không chùn bước. Họ giữ vững vị trí của mình và còn đánh trả. Tới giữa tháng 1, phía Trung Quốc dường như đã cho rằng chính sách cảnh cáo và hăm dọa đã không có hiệu lực (####).

Tổng cộng vùng đất Việt Nam “chiếm đóng” không phải là lớn – khoảng 60 km vuông. Nhưng việc Việt Nam tự cho là có thể tùy tiện tự nhận bất kỳ một chút đất nào của Trung Quốc là điều phía Trung Quốc không chấp nhận được. Và, mặc dù chỉ có khoảng 300 người Trung Quốc bị chết và bị thương, chính sự thách thức công khai của phía Việt Nam đã khiến bất kỳ một chút tổn thất nào cũng không chấp nhận được đối với Trung Quốc (####).

Bắc Kinh kết luận rằng sự ngạo mạn quân sự của các lãnh tụ Việt Nam nếu để yên sẽ tiếp tục trở thành một sự “kiêu căng” nguy hiểm. Ở một khía cạnh căn bản nào đó, cuộc xâm lăng của Trung Quốc là một cố gắng phá vỡ hình ảnh Hà Nội tự vẽ cho mình là vô địch bất bại (####).

Campuchia là yếu tố xúc tác chính trong suy nghĩ của Trung Quốc. Tranh chấp biên giới Hoa-Việt leo thang trong bối cảnh Việt Nam chiếm đóng Campuchia và Trung Quốc đã không có khả năng bảo vệ chư hầu của họ tại đó. Nói tóm lại, hai yếu tố – hành động của Việt Nam chống Campuchia và việc Hà Nội không chịu có thái độ ít thách thức hơn ở biên giới Hoa-Việt – trở thành đưa đẩy hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy Bắc Kinh phải cố gắng “trừng phạt” Việt Nam bằng quân sự qua việc tràn vào phía bắc (####).

Bắc Kinh đã ra ý rằng quân lực Trung Quốc rồi ra sẽ rút về đường biên giới mà Trung Quốc (chứ không phải Việt Nam) công nhận. Nếu điều này là quyết định tối hậu của Trung Quốc, và nếu Hà Nội từ chối không đàm phán cho một hiệp ước biên giới, tương lai sẽ thấy một thời gian dài có căng thẳng và mâu thuẫn biên giới (####).

Các đánh giá chính

Lời mở đầu

I. Những nỗ lực chính trị để tránh gia tăng bất đồng

II. Bất đồng về nạn kiều gia tăng thành bất đồng về lãnh thổ

III. Trung Quốc dọa dẫm Hà Nội: Máy bay do thám

IV. Hà Nội chuẩn bị “chiến tranh”

V. Tuyến phòng thủ biên giới của Việt Nam khiến căng thẳng leo thang

VI. Tiếp tục leo thang: Trung Quốc bắt đầu tháo gỡ hàng rào

VII. Bắc Kinh gia tăng cảnh cáo đối với nạn nhân bị bắn chết

VIII. Trung Quốc bắt đầu “trừng phạt”

IX. Trung Quốc thất bại trong chính sách uy hiếp

(######: Sau trang mục lục là nguyên một trang vẫn còn trong vòng bảo mật và bị xóa trắng. Trang này có lẽ là liệt kê phần phụ lục, vì ở cuối tài liệu này lại có bốn trang cũng bị xóa trắng).
(Kỳ 2)
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Hành động quân sự của Trung Quốc chống Việt Nam có khuynh hướng che lấp sự thật là tranh chấp biên giới Hoa-Việt có động lực của riêng nó và đã là vấn đề song phương quan trọng giữa hai nước này từ lâu nay, trước khi mâu thuẫn Việt Nam – Campuchia nổ tung thành chiến tranh công khai.

Lời mở đầu

Sự tranh giành chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở ngoài khơi là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, nhất là từ khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa từ trong tay miền Nam Việt Nam năm 1974. Biên giới trên đất liền có vẻ ít nhạy cảm chính trị hơn, nhưng vẫn là nơi xảy ra nhiều đụng độ nhỏ trong hơn 20 năm, ngay cả vào thời gian hai bên là đồng minh trong chiến tranh. Tự nó, cuộc tranh cãi về lãnh thổ rõ ràng đã khiến mối quan hệ hai nước bị lạnh nhạt, và với mối quan hệ ngày càng xấu đi trong các lãnh vực khác, nó (tranh chấp lãnh thổ) trở thành chủ đề chính trong cuộc đụng độ lớn đã xảy ra (####).

Sự gia tăng mức độ tranh chấp tại biên giới phải được nhìn qua lăng kính của mối quan hệ ngày càng xuống dốc giữa Trung Quốc và Việt Nam từ sau khi chiến tranh tại Đông Dương kết thúc năm 1975. Một cuộc tranh giành ảnh hưởng ngầm tại Đông Nam Á gần như bảo đảm rằng những vấn đề được dìm đi trong chiến tranh sẽ nổi bật lên và gây căng thẳng trong giai đoạn hậu chiến (####).

Đã có giai đoạn hai bên hành động bình tĩnh và theo lý trí, mặc dù phía Trung Quốc ngày càng khó chịu với việc Việt Nam thiên về Liên Xô, và phía Việt Nam bất bình với việc Trung Quốc rõ ràng muốn đè bẹp tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực – một mục tiêu thấy rõ trong việc Trung Quốc đỡ đầu cho Campuchia, nước láng giềng độc lập và khó chịu của Việt Nam. Tuy nhiên, mọi sự kiềm chế đã chấm dứt qua cuộc chiến Campuchia, đã khiến cho Việt Nam ngày càng tức giận với việc Trung Quốc ủng hộ cho nhà cầm quyền Phnom Penh. Và Trung Quốc đã rất giận dữ với kiểu đối xử của Việt Nam với cư dân gốc Hoa – những nạn nhân kép, vừa bị kỳ thị lại vừa bị đánh tư sản – và quan trọng hơn nữa là trong cái họ thấy là sự ràng buộc thân thiết giữa Hà Nội với Moscow (####).

Có một điều có thể chứng minh được, là cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều không muốn cuộc tranh chấp biên giới vượt quá tình trạng hiện tại. Phía Trung Quốc phải lo tới Liên Xô trong lúc đánh với Việt Nam; phía Việt Nam vừa đánh Trung Quốc vừa phải đánh Campuchia. Trung Quốc đang lo ngại có thể sẽ phải chiến tranh hai mặt; Việt Nam đã phải chiến tranh hai mặt rồi. Nhưng tình cảm quốc gia chủ nghĩa của cả hai bên dâng lên quá cao đế có thể ngăn được một trận chiến biên giới dù không bên nào muốn (####).

I. Những nỗ lực chính trị để tránh gia tăng bất đồng

Cho tới gần đây cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đề không có lý do gì đề lo ngại có một cuộc chiến tranh biên giới. Cả hai phía vào năm 1957 đã đồng ý xếp qua một bên (nguyên văn: keep on the shelf, nghĩa đen là để yên trên tủ) các bất đồng về biên giới, và đường biên giới tiếp tục có những đoạn rất dài giữa các cột mốc cách xa nhau mà không có đánh dấu gì cả. Ngay cả khi xích mích gia tăng trong vấn đề lãnh thổ, sau khi cộng sản chiến thắng tại Đông Dương năm 1975, chuyện này vẫn được giữ kín trong các đường liên lạc riêng tư. Được biết, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn vào tháng 9, 1975 tại Bắc Kinh đã đồng ý bắt đầu bàn thảo chi tiết và riêng tư qua một “ủy ban đặc nhiệm” với các đặc sứ chứ không dùng nhân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Những cuộc thảo luận quan trọng giữa Trung Quốc và Liên Xô đã chỉ diễn ra khi có đặc sứ từ Moscow được cử đến Bắc Kinh, và hai bên dự kiến làm việc theo cùng phương thức như vậy cho cuộc đàm phán Hoa-Việt (####).

Thế nhưng có vẻ như “ủy ban đặc nhiệm” đã không nhóm họp lần nào. Hai bên cố gắng thử lại vào năm 1977, và Thứ trưởng Ngoại giao Phan Hiền (####) qua lại giữa Hà Nội và Bắc Kinh (####) giúp hai bên tiếp tục bàn thảo ở cấp cao về vấn đề biên giới. Có vẻ như phía Trung Quốc sẵn sàng xử sự hợp lý, như phản ảnh qua lời tuyên bố của một viên chức Trung Quốc vào thời đó, nói rằng khác với việc thảo luận về biên giới với Liên Xô và Ấn Độ, Trung Quốc đã nhượng bộ với nhiều nước “nhỏ hơn,” ngụ ý rằng Việt Nam sẽ được xếp vào loại (nhỏ hơn) đó (####). Những cuộc gặp gỡ (####) ở mức thứ trưởng, tuy nhiên, đã chấm dứt vào đầu năm 1978 và vấn đề biên giới bị bỏ ngỏ (####).

Vào lúc đó, mức độ tranh chấp ngoài biển tiếp tục gia tăng khiến hai bên càng cứng ngắc hơn trong mọi đề tài liên quan đến lãnh thổ. Lập trường của Trung Quốc là Phạm Văn Đồng vào thập niên 1950 đã công nhận rằng quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc chiếm năm 1974) và quần đảo Trường Sa (Việt Nam chiếm năm 1975) thuộc về Trung Quốc, nhưng Hà Nội vẫn cứ đặt vấn đề mà Bắc Kinh thì muốn không nhắc tới. Một bất đồng khác về lãnh hải đã diễn ra gần đây khi Hà Nội đòi chủ quyền đối với “hai phần ba” Vịnh Bắc Bộ, theo lời Trung Quốc. Hà Nội dường như đòi hỏi rằng đảo Bạch Long Vỹ (tiếng Anh là Nightingale Island) – nằm ở khoảng giữa đất liền Việt Nam và đảo Hải Nam của Trung Quốc trong vịnh – là điểm gốc để đo đường ranh giới 12 hải lý. Bắc Kinh bác bỏ đòi hỏi này, và phi cơ Trung Quốc bay trên không phận của vùng phía Việt nam cho là hải phận Việt Nam (####).

Bất kể những xích mích này và sự khó chịu của Trung Quốc khi Việt Nam thiên về phía Liên Xô, cả hai bên đã tránh không giao tranh hay đấu khẩu công khai. Chỉ với những biến cố tương đối gần đây đã đẩy mức độ thù địch lên cao đến mức hai chính quyền tranh chấp công khai và quay sang chiến đấu quân sự (####).

(Kỳ 3)


[image: image15.jpg]




Trận chiến vũ trang đầu tiên năm 1978 là kết quả trực tiếp của việc người Hoa, hốt hoảng và bị ngược đãi, bỏ chạy ra khỏi Việt Nam vào Trung Quốc. 

II. Bất đồng về nạn kiều gia tăng thành bất đồng về lãnh thổ

Khi những nhóm người tỵ nạn đang muốn vượt biên giới, họ bị lực lượng an ninh Việt Nam đuổi theo. Phía Việt Nam bị biên phòng Trung Quốc nổ súng bắn ngày 3 tháng 2, 1978 (gần Đồng Văn, tỉnh Hà Tuyên [tỉnh cũ, gồm Hà Giang và Tuyên Quang gộp lại]) và ngày 15 tháng 2 (gần Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); 30 người Việt Nam bị giết (####). Sau khi Việt Nam ra quyết định “xã hội hóa” vào tháng 3, 1978, người Hoa bắt đầu băng qua biên giới vào miền nam Trung Quốc với số đông rất lớn và không xử lý nổi, và tới ngày 12 tháng 7, Trung Quốc bất ngờ thay đổi chính sách và từ chối không nhận người nạn kiều nữa. Bắc Kinh che giấu chính sách gần như bế môn này bằng cách đòi hỏi người nạn kiều phải có giấy tờ do Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội cấp và có giấy xuất cảnh của Việt Nam. Hơn nữa, Trung Quốc lại muốn giấy tờ nói rõ là người nạn kiều đã bị “đàn áp” tại Việt Nam. Chính sách ngăn chặn này tạo tình trạng đối đầu căng thẳng tại các trại tỵ nạn bên phần đất Việt Nam ở biên giới ở ba cửa khẩu do Bắc Kinh chỉ định (####).

Phía Việt Nam không kiềm chế như phía Trung Quốc. Họ ép người nạn kiều phải băng biên giới vào Trung Quốc bất kể nguy cơ giao tranh vũ tranh, và sau đó tấn công các viên chức Trung Quốc. Chính sách Trung Quốc thời đó dường như là chỉ dùng người không vũ khí và không quân phục để đối đầu với nhân sự vũ trang của Việt Nam, giữ biên phòng vũ trang ở xa những điểm này. Tường trình của phía Việt Nam về những vụ đụng độ nhẹ hôm 1 và 8 tháng 8 ở hai cửa khẩu cho thấy biên phòng vũ trang Việt Nam được dùng chống lại viên chức dân sự Trung Quốc (####).

Tường trình của phía Trung Quốc về một vụ nghiêm trọng hơn vào ngày 25 tháng 8, mặc dù viết theo lối có lợi cho họ, trình bày một cách đáng tin rằng lính Việt Nam có vũ trang đã đối đầu với viên chức Trung Quốc không vũ khí. Sự việc xảy ra tại cửa ải Hữu Nghị Quan ở biên giới giữa Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, và Pingxiang [Bằng Tường] tỉnh Quảng Tây. Bộ đội và công an Việt Nam tràn vào trại tỵ nạn phía bên Việt Nam, đánh và đâm vào người Hoa trong trại, ép hơn 2,500 người phải băng qua bên kia biên giới. Sau khi trục xuất người nạn kiều, lính Việt Nam đánh chín “nhân công không vũ khí bảo vệ biên giới” ở phần đất Trung Quốc của cửa ải, nhưng “tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của cấp trên, nhân sự phía Trung Quốc không đánh trả mà chỉ phản đối mạnh mẽ bằng lời.” Tường trình của phía Hà Nội nói tới quân lính Trung Quốc “mặc thường phục” và công nhận rằng người Việt Nam liên quan trong vụ này là “bộ đội” (####).

Mặc dù phía Trung Quốc vào tháng 8 có vẻ chỉ dùng nhân sự không vũ trang tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan và rất có thể là tại hai cửa khẩu còn lại, ở những chỗ khác dọc biên giới họ tiếp tục dùng biên phòng vũ trang để tuần tra. Đã có đụng độ giữa biên phòng hai nước, kể cả “cãi cọ và ẩu đả” giành lãnh thổ (####) điều này trở thành tập quán trong hơn một năm. Nhưng đây là những sự kiện không nổ súng. Vào tháng 8 không có thiệt mạng vì súng đạn. Vào tháng 9 chỉ có một vụ bắn nhau khi thủy thủ một tàu Trung Quốc giết chết một ngư dân Việt Nam trong vùng biển tranh chấp. Giao tranh vũ trang đã không diễn ra tại biên giới cho tới tháng 10 (####).
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Sự việc ngày 25 tháng 8 tại Hữu Nghị Quan cũng có tầm quan trọng nữa là rồi ra nó trở thành một trong những nguồn tranh chấp về lãnh thổ. Sau sự việc đó, quân đội Việt Nam dựng rào kẽm gai quanh cửa khẩu và xây lô cốt đại liên ở gần đó. Hơn 200 quân được điều lên đóng trên đồi Punien (Ponien), là đất phía Trung Quốc giành là của họ. Vấn đề nạn kiều dần dần được thay thế bằng vấn đề lãnh thổ. Tới ngày 26 tháng 9, khi Bắc Kinh rút đoàn đàm phán ra khỏi Hà Nội, ngưng mọi thảo luận về vấn đề nạn kiều, thì nhiều điểm trên biên giới đã thành đất tranh chấp, và cả hai bên đều khiếu nại về những vụ “xâm phạm đất đai” (####).

(Chú thích của dịch giả: Không rõ tên tiếng Việt của đồi Punien. Theo miêu tả của một nhà báo trong nước, từ phía Lạng Sơn lên Hữu Nghị Quan có hai con đồi. Đồi bên trái hiện mang tên Lê Đình Chinh, nay vẫn thuộc Việt Nam; đồi bên phải trước 1979 phía Việt Nam có đóng, sau 1979 Trung Quốc chiếm, đồi có tên là điểm cao 371. Không rõ đồi nào là đồi Punien).

III. Trung Quốc dọa dẫm Hà Nội: Máy bay do thám

Phản ứng với việc Hoa kiều phải bỏ đi hàng loạt, ngay từ những ngày đầu phía Trung Quốc đã thử dọa dẫm các lãnh tụ Việt Nam và ép họ phải ngưng ngược đãi người gốc Hoa bằng biện pháp khiêu khích, cho phi cơ bay do thám trên lãnh thổ Việt Nam ở phái bắc và, đôi khi, trên vùng biển phía Việt Nam cho là của họ trên Vịnh Bắc Bộ gần các thành phố Việt Nam ven biển. Cùng lúc đó, phía Trung Quốc cho chuẩn bị phòng thủ tại biên giới (####).

Bắt đầu vào tháng 5 và tiếp tục suốt mùa hè và thu 1978, khu trục cơ Trung Quốc xâm nhập (####) vào không phận Việt Nam. Mặc dù một “viên chức cao cấp Việt Nam” than phiền với báo chí quốc tế vào ngày 19 tháng 5 là những chuyến bay do thám của Trung Quốc là “lỗi lầm cố ý,” Hà Nội không chính thức phản đối, với hy vọng là Bắc Kinh sẽ tự ngừng lại. Nhưng sau vụ xâm nhập thật sâu vào không phận Việt Nam ngày 8 tháng 7, khi ba khu trục cơ Trung Quốc băng qua biên giới (####) vào Việt Nam, Hà Nội buộc phải chính thức đưa văn thư ngày 10 tháng 7 phản đối các chuyến bay do thám. Một viên chức Trung Quốc từ chối không nhận văn thư, và vào ngày 16 tháng 7 bốn khu trục cơ Trung Quốc xâm nhập không phận phía bắc Việt Nam (####: xóa 4 hàng).

Chính sách chung của Hà Nội là giữ phi cơ của họ ở xa vùng biên giới và tránh phản ứng trên không đối với các chuyến bay do thám. Phải đến ngày 14 tháng 9, khi hai khu trục cơ Trung Quốc bay sát vùng biên giới tiếp giáp hai tỉnh phía bắc là Cao Bằng và Lạng Sơn, Việt Nam, dường như là lần đầu tiên, gởi khu trục cơ của họ lên trong phản ứng phòng ngự (####: xóa 1 hàng). Việt Nam có phi cơ tối tân hơn và rất có thể là có phi công điêu luyện hơn, nhưng quan ngại là Không quân Trung Hoa có nhiều máy bay hơn và muốn giới hạn tranh chấp trong vùng đất liền, cụ thể hơn là trong phạm vi lực lượng biên phòng. Leo thang lên không và ra biển sẽ khiến cuộc tranh chấp với Trung Quốc cao hơn mức chấp nhận được. Mặc dù Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong diễn văn Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 chỉ trích Trung Quốc xâm phậm không phận và hải phận Việt Nam, ông nhấn mạnh hơn về những hành động của Trung Quốc tại “nhiều vùng biên giới ... nơi Trung Quốc có thể bất cứ lúc nào có hành động thù nghịch và phá hoại chống chúng ta.” Trước ngày Trung Quốc xâm lăng 17 tháng 2, 1979, không hề có cuộc giao tranh không quân hay hải quân nào, mặc dù phía Trung Quốc rõ ràng là sẵn sàng leo thang chiến cuộc lên trên không từ tháng 5, 1978.

(Kỳ 4)
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IV. Hà Nội chuẩn bị “chiến tranh”

Lo ngại về gián điệp và biên phòng Trung Quốc xâm nhập và phá hoại trở thành ưu tư cấp bách cho Hà Nội, và mối lo ngại này đưa đến quyết định dựng hàng rào tại nhiều đoạn dài trên biên giới. Phía Việt Nam tin rằng một cuộc tập trung lực lượng rất lớn của Trung Quốc đã diễn ra tại miền nam Trung Hoa và họ cần phải chuẩn bị cho khả năng Trung Quốc tấn công ồ ạt. Hoàng Tùng, một ủy viên trung ương đảng và Tổng biên tập báo Nhân Dân, nói với (####) hôm 17 tháng 9 năm 1978 rằng:

“Gần đây, Trung Quốc đã tập trung quân đội như chưa từng thấy tại vùng đất phía nam. Chúng tôi đã có thông tin rằng họ đang củng cố vị trí. Không ai dám chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ không tấn công Việt Nam. Trong lúc chúng tôi dành toàn bộ nỗ lực để tránh chiến tranh, chúng tôi đồng thời chuẩn bị toàn diện để đối đầu với Trung Quốc.”

Rõ ràng là phía Việt Nam có cái nhìn quá đáng đối với sự tăng cường ít ỏi của Trung Quốc về an ninh biên giới. Cách nhìn này có lợi cho Việt Nam để gây thiện cảm với các nước khác bằng cách nói lại những quan điểm này cho người ngoại quốc nghe. Tuy nhiên, vẫn thấy rằng dự tính của họ là dự tính cho tình trạng xấu nhất và chuẩn bị cho khả năng một cuộc tấn công ồ ạt từ Trung Quốc. Họ từ chối không loại bỏ khả năng chiến tranh (####).

Họ bắt đầu chuẩn bị nhân viên dân sự cũng như quân đội. Vào cuối tháng 8 đầu tháng 9, các chính ủy viên đã tuyên truyền cho dân chúng ở miền nam Việt Nam dùng giáo án của Trung ương Đảng (####). Được biết những điểm chính là:

* Trung Quốc là kẻ thù chính và cấp bách của Việt Nam.
* Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc vì Việt Nam có 50 triệu người, có lãnh đạo Cộng Sản anh minh, và có sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.
* Đàm phán Trung Quốc không phải nghiêm túc mà chỉ là hình thức câu giờ.
* Hai khẩu hiệu chính của Việt Nam là “Chuẩn bị chiến tranh bảo vệ tổ quốc” và “Gia tăng sản xuất ủng hộ tiền tuyến.”

(####: ở đây xóa mất 9 hàng)

Những lời tuyên truyền đầy hận thù chống Trung Quốc và những lời gợi ý tràn trề về một cuộc chiến không thể tránh khỏi, rất có thể phản ảnh dự kiến đầy bị quan của Hà Nội về ý đồ quân sự của Bắc Kinh. Một quan sát viên phương Tây (####: xóa hơn 1 hàng) vào cuối tháng 8 lưu ý về những bằng chứng rộng rãi là Việt Nam đã nâng cao cuộc chuẩn bị quân sự (####: xóa 5 hàng). Trong số các viên chức Việt Nam ông ta gặp dường như đều tin rằng Trung Quốc có âm mưu thù nghịch về lãnh thổ Việt Nam, và nhiều người trong số họ bảo rằng, “Chúng tôi đã đánh bại Pháp, chúng tôi đã đánh bại Mỹ, và bây giờ chúng tôi sẽ đánh bại Trung Quốc.” Cảm tưởng chung của ông là các viên chức Việt Nam cho rằng chiến tranh với Trung Quốc là “không thể tránh khỏi,” và ông bàn thêm, “Hơn nữa, họ (người Việt Nam) cũng muốn đánh lắm” (####).

Ngược lại, mặc dù phía Trung Quốc khi đó đang tiến hành một số việc chuẩn bị dân chúng phía nam Trung Hoa cho cuộc tranh chấp biên giới còn tiếp diễn, họ không nhấn mạnh nguy cơ chiến tranh. Những lời tuyên bố của Trung Quốc với người ngoại quốc giảm thiểu nguy cơ này (####: xóa hơn 8 hàng).

Phía Trung Quốc, là phía lớn hơn và mạnh hơn, rõ ràng là có thái độ nhàn hạ về tình trạng tại biên giới, hơn là phía Việt Nam. Phía Việt Nam có lẽ đã tính trước rằng việc họ sắp sửa lấn chiếm Campuchia có thể khiêu khích Trung Quốc trả đũa và tấn công trên diện rộng. Nhưng thay vì rụt lại, họ quyết định không thay đổi và chuẩn bị đối đầu với hậu quả (####).

(Chú thêm của blogger Hạo Nhiên: Biết chiến tranh rất có thể sẽ xảy ra, Hà Nội đã chuẩn bị mọi thứ tuyên truyền, chính trị, đào hào, dựng hàng rào tre, v.v. -- chỉ có trừ việc đưa quân lên biên giới phía bắc là không làm thôi!)

V. Tuyến phòng thủ biên giới của Việt Nam khiến căng thẳng leo thang

Phía Việt Nam từ tháng 7 đã đủ bị báo động với các hành vi của Bắc Kinh và bắt đầu đặt rào (dùng cọc tre và kim loại, dây kẽm gai, và gài bãi mìn) ở hầu hết toàn bộ đường biên giới Hoa-Việt, chỉ trừ những đoạn bị trở ngại vách núi hay sông ngòi. Có cả những làng dọc đường biên giới dài 1,285 km được giao nhiệm vụ làm hàng ngàn cây cọc. Công sự được xây, hào được đào và đạn dược được chuyển vào. Mức độ tuần tiễu của bộ đội PAVN (viết tắt theo tiếng Anh People’s Army of Vietnam tức Quân đội Nhân dân Việt Nam) cũng như của bộ đội biên phòng, công an, và dân vệ vũ trang gia tăng. Hà Nội do sợ gián điệp và biên phòng xâm nhập nên dẫn tới việc thiết lập những vùng trống – là những đoạn biên giới kể cả các làng mạc chung quanh, trong đó đuổi hết người Hoa đi và được xây kiên cố. Tới tháng 10, Việt Nam đã thiết lập được một tuyến phòng thủ mà, mặc dù thô sơ, phía Trung Quốc cho là một sự khiêu khích (####).

Tuyến này thay đổi đáng kể bản chất và tầm mức của tranh chấp biên giới. Quan trọng hơn cả, nó sản sinh ra bất đồng về chủ quyền tại nhiều nơi dọc đường biên giới mà trước đó không hề có bất đồng. Trước đó, đường biên giới được định nghĩa tạm bợ bằng những mốc đá đặt tại chân núi, thung lũng và những vùng thấp dọc biên giới. Trên lý thuyết, đường biên giới gồm những đường thẳng giữa các mốc này, nhiều mốc cách xa nhau, có khi tới 20 km. Không hề có gì xác định đường biên giới trên mặt đất giữa những cột mốc này, và Việt Nam khi xây tuyến phòng thủ đã tùy nghi đặt rào, cột, và bãi mìn, gần như chắc chắn theo hướng có lợi cho Việt Nam về lãnh thổ. Những khiếu nại của Bắc Kinh về việc Việt Nam “lấn chiếm” vào phần đất Trung Quốc với độ sâu từ “hàng chục và hàng trăm mét” tới cả “nhiều kilô mét” có vẻ đáng tin (####).

Sự “ngạo mạn” của Việt Nam cũng thấy được qua việc đơn phương xây một con đập trên thượng nguồn sông Chảy phía bắc Lào Cay (phía Trung Quốc gọi sông Chảy là sông Ðổ Chú) khiến cho 90 phần trăm lưu lượng chạy về phía Việt Nam trong ba hòn cù lao trên sông, để lại phía Trung Quốc nông cạn không đủ để lưu thông (####).

Vùng quan trọng nhất trong những vụ Việt Nam bị tố cáo là xâm nhập vào đất Trung Quốc là ở khu vực đông bắc Việt Nam, gần Hữu Nghị Quan phía bắc Lạng Sơn, và ở khu vực tây bắc, phía bắc Lào Cai. Ngoài ra, có một dải lãnh thổ rộng khoảng 300 m bên kia ranh giới Trung Quốc, tại chỗ giao thoa đường sắt đông bắc tại Hữu Nghị Quan, được nhân viên Trung Quốc bảo trì từ năm 1955 với sự đồng ý của Việt Nam, đã trở thành nơi Việt Nam sách nhiễu, khiến Trung Quốc phải đóng cửa đường sắt từ ngày 22 tháng 12, 1978 (####: xóa 2 hàng).

Ở phần mình, phía Việt Nam có vẻ cũng có lý do chính đáng để khiếu nại. Ngay từ giữa năm 1977 họ đã giảng cho cán bộ về chính sách của Trung Quốc di dời cột mốc biên giới về phía nam vào trong lãnh thổ Việt Nam tại nhiều điểm trên đường biên giới. Phía Trung Quốc cũng có chính sách dùng lính biên phòng để hộ tống nông dân vào canh tác trong lãnh thổ Việt Nam nhận là của mình (####).

Dù gì đi nữa, bước leo thang chính yếu, là việc Việt Nam xây dựng tuyến phòng thủ, ép buộc Bắc Kinh phải lên tiếng tranh lại những phần đất Việt Nam từng giành từ lâu cũng như mới giành đây, chứ không để cho Hà Nội đơn phương đánh mốc theo hướng có lợi cho Việt Nam một đường biên giới xưa nay để ngỏ. Phía Trung Quốc trước đó đã không muốn sa lầy trong một cuộc chiến tranh biên giới mà có thể, như tranh chấp biên giới với Ấn Độ và Liên Xô, gây khó khăn vĩnh viễn cho quan hệ chính trị. Họ đã từng hy vọng có thể uy hiếp Việt Nam trong vấn đề nạn kiều và thúc ép họ (Việt Nam) phải ngưng giành đất đai của Trung Quốc. Nhưng hành vi của họ (Trung Quốc) là giữ bản chất và tầm mức của những tranh chấp này trong vòng giới hạn; họ không muốn một cuộc chiến tranh, và họ tiếp tục giữ liên lạc tại địa phương giữa các đại diện biên phòng. Mặc dù từ 14 tháng 7 phía Việt Nam đã bắt đầu đào một số hào trong vùng Hữu Nghị Quan, một vùng nhạy cảm, và sau đó đến ngày 14 tháng 9 đã mở rộng việc đào hào ra hầu hết các đồi gần lối vào phía nam cửa ải, phía Trung Quốc không có hành động nào giống vậy bên phần đất của họ. Tuy nhiên, đến lúc đối diện với nhiều tranh giành mới, Bắc Kinh thay đổi chính sách kiềm chế tại biên giới (####).

Tổng cộng lại, vùng đất bị Việt Nam “chiếm đóng” không lớn. Nhưng việc Việt Nam tự cho là có thể tùy tiện tự nhận bất kỳ một chút đất nào của Trung Quốc là điều phía Trung Quốc không chấp nhận được. Tương tự, số người Trung Quốc bị phía Việt Nam giết là nhỏ. Nhưng sự thách thức công khai của phía Việt Nam đã khiến bất kỳ cái chết nào cũng không chấp nhận được đối với Trung Quốc (####).

Kết luận của Bắc Kinh là với sự ngạo mạn quân sự của các lãnh tụ Việt Nam, nếu để yên sẽ tiếp tục là một sự “kiêu căng” nguy hiểm. Cuộc xâm lăng của Trung Quốc ngày 17 tháng 2, 1979 là một cố gắng phá vỡ hình ảnh Hà Nội tự vẽ cho mình là vô địch bất bại, như Đăng Tiểu Bình công bố. (*) Phía Trung Quốc đã quyết định như thế nhưng chỉ sau khi đã cố gắng dùng những biện pháp ít khắc nghiệt hơn để ngăn cản Hà Nội (####).

___________________________________

(*) (Chú thích trong nguyên bản) Nói với truyền thông Mỹ tại Bắc Kinh hôm 27 tháng 2, 1979, họ Đặng tuyên bố rằng trong quá trình dạy cho Việt Nam một bài học, huyền thoại một Việt Nam vô địch bất bại và điều họ khẳng định là cường quốc quân sự thứ ba thế giới “đã bị phá vỡ.” (Washington Post, 28 tháng 2, 1979)###

(Chú thích thêm của dịch giả: Trong phần này CIA có nhắc tới sông Chảy tức sông Đổ Chú. Học giả chuyên nghiên cứu về biên giới Việt-Trung ông Trương Nhân Tuấn có trích tài liệu thế kỷ trước viết về tranh chấp biên giới ở vùng sông Đổ Chú vào thời Tự Đức như sau:

“Ðất cũ của chúng ta được thực sự trả lại với sông Ðổ-Chú là giới-hạn. ... Tả-Thị-Lang Nguyễn-Huy-Nhuận và Tế-Tửu Nguyễn-Công-Thể được gởi lên Tuyên-Quang để nhận lại đất đai được trả và xác-định giới-hạn vùng đất nầy. Thổ-ti Khai-Hóa gian-dối chỉ-định một con sông khác và cho đó là sông Ðổ-Chú để nhằm mục-đích giữ lại những làng-xã thuộc vùng Bảo-Sơn. Công-Thể biết được âm-mưu liền lặn-lội đi vào núi rừng, cực-kỳ khổ-sở, đi thăm tất-cả các mỏ bạc và mỏ đồng và cuối cùng tìm được vị-trí thực-sự của con sông Ðổ-Chú. Người ta dựng lên các bia đá ngay tại địa-điểm giới-hạn biên-giới giữa hai nước. Vấn-đề tranh-chấp biên-giới chính-thức được kết-thúc.”)

(Kỳ cuối)
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Quyết định của phía Trung Quốc dùng vũ lực để thách đố việc Việt Nam đơn phương đánh dấu đường biên giới có lẽ đã được đưa ra vào cuối tháng 9, khi họ đã thu thập được bằng chứng rõ ràng về sự “xâm nhập” qua việc xem xét bản đồ do các tổ biên phòng vẽ vào tháng 9.

VI. Tiếp tục leo thang: Trung Quốc bắt đầu tháo gỡ hàng rào

Quyết định của phía Trung Quốc dùng vũ lực để thách đố việc Việt Nam đơn phương đánh dấu đường biên giới có lẽ đã được đưa ra vào cuối tháng 9, khi họ đã thu thập được bằng chứng rõ ràng về sự “xâm nhập” qua việc xem xét bản đồ do các tổ biên phòng vẽ vào tháng 9. Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm (Li Xiannian, đến năm 1982 kế nhiệm Lưu Thiếu Kỳ làm chủ tịch nước) (####) nói với nhân sự(####) ngày 1 tháng 10 rằng cuộc tranh chấp đã vượt qua khỏi tầm có thể hòa giải được và tình hình sẽ chả tốt gì hơn cho dù Trung Quốc có “nhượng” cả hai tỉnh biên giới cho Việt Nam đi nữa. Trung Quốc, ông nói, bây giờ đang chuẩn bị cho một thử thách xấu xa và kéo dài. Đặng Tiểu Bình nói với một người khách (####) hôm 8 tháng 10 rằng Trung Quốc đã “bỏ cuộc” với Việt Nam rồi, nhưng hy vọng tránh được chiến tranh vũ trang; nếu phía Việt Nam muốn đánh, họ “sẽ gặp điều không hay” (####).

Những đánh giá bi quan của họ Lý và họ Đặng gợi ý rằng mặc dù đến cuối tháng 12 Trung Quốc mới bắt đầu tập trung lực lượng, phía Trung Quốc đã chủ động tính tới chuyện “trừng phạt” Hà Nội từ trước đó rồi (####).

Tới đầu tháng 10, Bắc Kinh đã bắt đầu chính sách đưa biên phòng vũ trang và dân vê tới phá hàng rào và bãi mìn. Mặc dù những vụ đụng độ vẫn chỉ giới hạn trong những hành vi đấm nhau, lấy gậy đập nhau, ném đá, và mắng chửi, nhưng sân khấu đã sắp sẵn để nhân sự vũ trang của Trung Quốc vũ trang chạm trán và thách thức nhân sự vũ trang của Việt Nam trong những vụ bắn nhau lẻ tẻ. Vào tháng 9, phía Trung Quốc mới chỉ cho lính biên phòng và công an cửa khẩu cảnh cáo phía Việt Nam “Đây là đất Trung Quốc”; tới ngày 9 tháng 10, phía Trung Quốc đã cho biên phòng “phá hủy hàng rào và rút cột mốc.” Từ đó, chỉ bước một bước nhỏ là leo thang đến việc biên phòng Trung Quốc bắn hai biên phòng Việt nam và bắt cóc một cán bộ Việt Nam hôm 13 tháng 10 tại xã Pha Long, huyện Mường Khương tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đó là lần đầu tiên kể từ tháng 2, 1978 có vụ bắn thiệt mạng biên phòng Việt Nam (####).

Mức độ phẫn nộ của Hà Nội đối với vụ nổ súng này được phản ảnh trong một loạt bài phê bình trên báo chí. Sự cứng rắn của phía Bắc Kinh trong chính sách biên giới được miêu tả chi tiết trên báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam:

“Nhà cầm quyền Trung Quốc... đã đi từ bước chỉ dùng gậy gộc mã tấu để khiêu khích các chốt biên phòng Việt nam và uy hiếp dân phòng và biên phòng trong lãnh thổ Việt Na, tới giai đoạn đưa côn đồ có vũ khí vào phục kích và thảm sát cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới.”

Phía Trung Quốc chờ hai tuần trước khi trả lời phản đối chính thức của Việt Nam. Ngày 26 tháng 10, họ chính thức phản đối rằng hành động của Việt Nam – như việc dựng hàng rào và những tuyến phòng thủ, ném đá và làm bị thương nhân sự Trung Quốc – vẫn còn tiếp diễn, nhưng về vụ nổ sung, họ chỉ nói rằng phía Việt Nam đôi khi bắn súng “chỉ thiên” và “một cách hăm dọa.” Văn bản không nói gì đến vụ giết và bắt cóc người ngày 13 tháng 10. Thiếu sót này cũng như sự trì hoãn khi công bố văn bản trả lời cho thấy tố cáo của phía Việt Nam là chính xác. Bắc Kinh hy vọng giữ được bề ngoài hòa hoãn bằng cách tránh không bình luận trên báo chí về vụ này, thay vào đó để cho tùy viên tại Hà Nội và viên sĩ quan chỉ huy đồn biên phòng trả lời bằng những “tuyên bố mập mờ” mỗi khi phía Việt Nam phản đối (####).

Phía Trung Quốc vẫn chưa chuyển qua chính sách cho bắn súng, và vụ sát nhân ngày 13 tháng 10 đã không lập lại bất cứ chỗ nào khác trên biên giới mặc dù biên phòng vẫn tiến hành phá hủy hàng rào biên giới của Việt Nam. Thật vậy, sự việc ngày 25 tháng 8 trong đó Hà Nội tố cáo hai nhân viên công an Việt Nam bị giết, nhưng không phải vì bị bắn, và sự việc ngày 12 tháng 9 trong đó Hà Nội tố cáo một ngư phủ bị bắn chết, là những sự việc cô lập trong trên một đường biên giới dài. Nếu một trong hai bên có ra lệnh cho biên phòng và dân phòng được phép nổ súng, đã có rất nhiều vụ hơn, trong bình diện rộng hơn, và với thời gian kéo dài lâu hơn. Khi vụ kế tiếp diễn ra, rõ ràng là nhân sự Trung Quốc không được lệnh nổ súng mặc dù bị bắn trước (####).

Phía Trung Quốc tường thuật chi tiết hơn phía Việt Nam về vụ nhân sự vũ trang Việt Nam giết sáu công nhân nông trường và dân phòng vũ trang Trung Quốc trong vùng Dinghaoshan thuộc huyện Tĩnh Tây tỉnh Quảng Tây (Jingxi, Guagxi / Tinghaoshan, Ching-his, Kwangsi) ngày 1 tháng 11 [năm 1978]. Bắc Kinh thừa nhận là những công nhân nông trường và dân phòng vũ trang này đang thực hiện việc “tháo dỡ vật chướng ngại và cọc tre dựng bất hợp pháp, và san lấp hào cũng đào bất hợp pháp, bởi phía Việt Nam bên trong lãnh thổ Trung Quốc” – khi xảy ra cãi cọ giữa đôi bên. “Nhân sự vũ trang” Việt Nam, có lẽ là dân phòng, rút về bốn chốt canh và, khi “viên chỉ huy” là một “công an Việt Nam” ra lệnh, nã súng vào người Trung Quốc bằng đại liên, tiểu liên và súng trường. Mười hai người Trung Quốc bị thương và tám người vị bắt cóc. Dân phòng Trung Quốc đã “tự kiềm chế và không hề bắn trả một phát nào.” Biên phòng Trung Quốc khiếu nại với biên phòng Việt Nam, và [Việt Nam] hẹn gặp mặt vào ngày 2 tháng 11, nhưng đến giờ hẹn phía Việt Nam bất ngờ hủy cuộc họp, chuyển vụ việc lên cấp trên. Ngày 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội rằng sáu người trong số người Trung Quốc bị bắt cóc đã chết “trên phần đất Việt Nam.”

Nội trong 48 tiếng sau vụ 1 tháng 11, chính quyền Việt Nam đưa hết tất cả phóng viên ngoại quốc thường trực trong nước tới nơi xảy ra sự việc và chỉ ra rằng sáu thi thể người Trung Quốc chỉ nằm cách trạm công an 18 mét và cách biên giới Trung Quốc 275 mét, và họ đều mang súng trường của Trung Quốc. Tường thuật của phía Việt Nam nhấn mạnh là “một phóng viên AFP tại Việt Nam, sau khi đến thăm hiện trường, tường trình lại rằng khu vực xảy ra giao tranh nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam, cách biên giới 400 mét về phía nam.” Thực ra, sáu người Trung Quốc đều mặc thường phục và có hai người bị bắn từ phía sau. Có lẽ họ đã bị bắt cóc rồi sát hại, mặc dù tường thuật của Hà Nội cho rằng họ đang “xông về phía trước” đột nhập lãnh thổ Việt Nam, vừa xung phong vừa nã đạn (####).

(Chú thích thêm của dịch giả: Đoạn trên có nhắc đến vụ giao tranh diễn ra trong huyện Tĩnh Tây tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Ngày nay, thác Bản Giốc, mà Trung Quốc gọi là thác Đức Thiên, nằm trong địa giới huyện Tĩnh Tây).

VII. Bắc Kinh gia tăng cảnh cáo trong những vụ bắn giết

Bắc Kinh phẫn nộ trước việc họ cho là một sự ám sát tàn nhẫn và lần đầu tiên đưa ra lời cảnh cáo nghiêm trọng đối với Hà Nội. Văn thư Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7 tháng 11 khẳng định rằng chỉ nhờ vào sự “kiềm chế và nhẫn nại” của Trung Quốc mà không có sự việc nghiêm trọng nào xảy ra tại biên giới, và lần đầu tiên Bắc Kinh dùng chữ “cảnh cáo” để truyền đạt thông điệp của họ:

“Chính phủ Trung Quốc cảnh cáo nhà cầm quyền Việt Nam một cách hết sức nghiêm trọng rằng họ không nên nhìn sự kiềm chế và nhẫn nại của Trung Quốc như một nhược điểm và nhịn nhục. Nếu nhàm cầm quyền Việt Nam cố tình bám vào đường lối hiện nay và tiếp tục gia tăng khiêu khích chống Trung Quốc và xâm nhập qua vùng biên giới Hoa-Việt, họ sẽ phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả gây ra.”

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục chính sách dựng thêm hàng rào và đặt thêm bãi mìn, và Trung Quốc tiếp tục phá hủy chúng. Nhưng trong tháng 11 không còn một vụ nổ súng sát hại dân quân hay biên phòng nào nữa (####).

Đến tháng 12, tuy nhiên, đã có hai người chết vì bị phía Việt Nam bắn. Trung Quốc công bố hai bản cảnh cáo với lời lẽ được cân nhắc cẩn thận, bản thứ nhì nặng hơn bản thứ nhất, và cả hai đều nặng hơn bản cảnh cáo ngày 7 tháng 11 (####).

Lời cảnh cáo ngày 13 tháng 12 nằm trong công văn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề ngày đó và khiếu nại rằng vào ngày 9 tháng 12 một “chiếc thuyền vũ trang của Việt Nam” bắn vào một chiếc thuyền đánh cá Trung Quốc làm chết một và bị thương hai ngư phủ trong vùng biển duyên hải Trung Quốc gần Đông Hưng (Dongxing), Quảng Tây.

“Chính phủ Việt Nam nên hiểu rằng sự kiềm chế và nhẫn nại của Trung Quốc trước những hành động khiêu khích vũ trang và xâm lấn lãnh thổ Trung Quốc là có giới hạn. Nếu nhà cầm quyền Việt nam còn bám lấy đường lối này và tiếp tục xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền Trung Quốc, và gây sự kiện đổ máu, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra.” (nhấn mạnh thêm [của CIA])

Viên chức (####) của Việt Nam tuyên bố (####) rằng đây là công văn phản đối nặng lời nhất từ khi mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc xuống dốc. Công văn này được cho là có thêm thẩm quyền qua lời tuyên bố của Lý Tiên Niệm (Li Xiannian, khi đó là phó thủ tướng, đến năm 1982 kế nhiệm Lưu Thiếu Kỳ làm chủ tịch nước Trung Quốc) với cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Chatichai cùng ngày: “Sự kiềm chế của Trung Quốc là có giới hạn và nhà cầm quyền Việt Nam đang mơ ngủ nếu họ nghĩ rằng chúng tôi yếu đuối và có thể bị hiếp đáp” (####).

Lời cảnh cáo ngày 25 tháng 12 nằm trong một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo của Bắc Kinh; bài này tóm tắt những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những năm vừa qua, và tố cáo rằng những hành động của Việt Nam “hiếp đáp Trung Quốc đã lên đến mức không chấp nhận được”:

“Nhà cầm quyền Việt Nam đã đi quá xa trong đường lối chống Trung Quốc. Sự kiềm chế và nhẫn nại của nhân dân Trung Quốc là có giới hạn. Trung Quốc chưa bao giờ hiếp đáp và sẽ không bao giờ hiếp đáp nước nào khác, như cũng sẽ không để cho mình bị ai khác hiếp đáp. (Trung Quốc) sẽ không tấn công nếu trừ khi bị tấn công. Nhưng nếu bị tấn công, (Trung Quốc) chắc chắn sẽ đánh trả. Trung Quốc nói gì là làm nấy.

Chúng tôi muốn cảnh cáo nhà cầm quyền Việt Nam là nếu họ, được bạo dạn nhờ sự ủng hộ của Moscow, muốn chiếm một dặm sau khi giành được một li, và tiếp tục hành động theo kiểu buông lỏng như này, họ sẽ nhất quyết gặp phải sự trừng phạt đích đáng. Chúng tôi đã lên tiếng tại đây và bây giờ. Sau này đừng trách chúng tôi đã không báo trước rõ ràng.” (nhấn mạnh thêm của CIA)

Đó là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai dùng chữ “trừng phạt,” mặc dù bài xã luận này cũng như những lời tuyên bố công khai và riêng tư sau đó của Bắc Kinh vẫn còn mập mờ về hình thức và mức độ trả đũa của Trung Quốc. Lời cảnh cáo này tung ra sau khi chín dân quân và thường dân Trung Quốc bị giết bởi “nhân sự vũ trang Việt Nam” trong một cuộc giao tranh ở Xilu (Hsilu), tỉnh Quảng Tây, hôm 23 tháng 12. Công văn của Bắc Kinh về cuộc giao tranh này lần đầu tiên trong cuộc tranh chấp biên giới tuyên bố rằng “dân quân Trung Quốc đã buộc phải bắn trả để tự vệ và giết chế ba tên xâm nhập vũ trang Việt Nam ngay tại chỗ.” Điều này ngụ ý rằng trong những sự việc tại biên giới, chính sách của Trung Quốc đã thay đổi, từ kiếm chế chuyển sang đáp trả. Trên thực tế, chính sách của Trung Quốc còn vượt qua mức đó nữa: chỉ thị mới, được đưa ra cho lực lượng Trung Quốc tại biên giới, ra lệnh đừng để cho phía Việt Nam ra tay trước (####).

Để biện minh cho chính sách quân sự cứng rắn hơn, phía Trung Quốc nỗ lực thuyết phục quốc tế rằng Việt Nam là kẻ gây ra rối loạn trong khu vực. Lời cảnh cáo ngày 25 tháng 12 – được ra cùng ngày Việt Nam khởi động tấn công vào Campuchia – tuyên bố rằng có một mối “quan hệ hữu cơ” giữa tranh chấp Việt-Trung và cuộc xâm lăng của Việt Nam vào Campuchia, là trong cả hai sự kiện, Việt Nam là phía khiêu khích (####).

VIII. Trung Quốc bắt đầu “trừng phạt”

Lời cảnh cáo của Bắc Kinh ngày 25 tháng 12 về một sự “trừng phạt” trong tương lại mởi đầu cho một chính sách mới tại biên giới. Bằng chứng cho thấy rằng trong khoảng từ ngày 13 tới 23 tháng 12, sau những vụ giết hại người Trung Quốc và dấu hiệu cho thấy sắp có xâm chiếm Campuchia, đã quyết định cho nhân sự Trung Quốc được phép:

* Nổ súng, không chỉ để bắn trả, mà mỗi lần thấy nhân sự Việt Nam.

* Chủ động tuần hành công kích về phía trước đến tận, và vượt khỏi, trạm biên phòng Việt Nam.

Hỏa lực Trung Quốc – đến lúc này đã leo thang tới hỏa tiễn và súng cối cầm tay – cũng được chỉ thị dùng để bắn những trạm gác này, nhiều trạm cũng chỉ mới xây.

* Ngày 28 tháng 12, (####: xóa nửa câu) phía Trung Quốc huy động nhiều toán quân nhỏ tấn công các trạm biên phòng.

(####: xóa hai đoạn, mỗi đoạn bốn dòng)

Phía Việt Nam trong công văn ngày 1 tháng 1979 tố cáo công khai rằng “trong những ngày cuối năm 1978” quân lực Trung Quốc đã bắt đầu “nổ súng” và nhân sự và trạm biên phòng Việt Nam (####).

Biên phòng và dân quân Trung Quốc đã được dùng trong giai đoạn đầu tiên của chính sách mới này. Tuy nhiên, tới giữa tháng 1, các đơn vị chính quy PLA (viết tắt theo tiếng Anh People’s Liberation Army – Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa) dường như được điều về và chịu trách nhiệm chính trong những công tác này. (Trung Quốc) đã dùng những toán quân lớn hơn và dường như chỉ thị được đưa ra để thâm nhập vào sâu hơn trong vùng biên giới Việt Nam, lúc đầu chỉ đến tối đa 1 km, sau đó tới nhiều km, sâu hơn vùng hoạt động trước. Bắc Kinh đưa con số thiệt hại trong lực lượng biên phòng từ ngày 23 tháng 12 tới 15 tháng 1 là 4 bị giết, 4 bị thương. Con số của Hà Nội đưa ra về số quân biên phòng bị giết từ ngày 14 tới 17 tháng 1 là bảy người. Do đó, cho tới giữa tháng 1, đụng độ vẫn còn ở mức nhỏ và dường như lực lượng chính quy PLA vẫn chưa được sử dụng.
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Tuy nhiên, cho tới cuối tháng, phía Trung Quốc đã đưa các đơn vị chính quy PLA tới vùng sát biên giới. Công văn hà Nội ngày 29 tháng 1 tố cáo rằng “nhiều đoàn quân lực Trung Quốc” hôm 26 tháng 1 đã tấn công một đồn biên phòng Việt Nam và “một trung đội” Trung Quốc đã xâm nhập “vào sâu” trong lãnh thổ Việt Nam. Ngày 30 tháng 1, Hà Nội loan tin “một đại đội” quân Trung Quốc đã lấn vào lãnh thổ Việt Nam tại một nơi, và quân lực Trung Quốc đã xâm nhập “vào sâu 1 km” bên trong lãnh thổ Việt Nam tại một nơi khác (####: xóa 6 dòng). Tới ngày 8 tháng 2, quân Trung Quốc đã dùng pháo (####) tấn công trạm gác biên phòng Việt Nam. Tới (####: xóa 3 dòng). Do đó, chỉ trong ít hơn một tháng, phía Trung Quốc đã thay đổi cán cân lực lượng tại biên giới để sẵn sàng một lực lượng quân sự cao hơn cho chính sách “trừng phạt” của họ (####).

IX. Trung Quốc thất bại trong chính sách uy hiếp

Sự thay đổi từ việc dùng biên phòng và dân quân tại biên giới, qua sử dụng bộ đội chính quy PLA thâm nhập sâu hơn, bất kể nguy cơ giao tranh lớn hơn, đã không uy hiếp được phía Việt Nam. Trước đó, những phi vụ máy bay do thám vào tháng 5, 1978 cũng như việc phá hủy hàng rào Việt Nam bắt đầu vào tháng 10 cũng đã chẳng ngăn chặn được Việt Nam không giành những vùng lãnh thổ nhỏ và giết hại nhân sự Trung Quốc. Những lời cảnh cáo của Trung Quốc không hề có hiệu quả. Thí dụ, vào ngày 13 tháng 12 khi phía Trung Quốc muốn trao công văn với lời lẽ nặng nề cảnh cáo phía Việt Nam là nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích ở biên giới Trung Quốc sẽ phải dùng biện pháp mạnh để “trừng phạt” Việt Nam, phía Việt Nam còn từ chối không nhận công văn đó (####: xóa 4 dòng).

Cuộc tập trung lực lượng Trung Quốc trên diện rộng ở biên giới phía bắc Việt Nam, khởi đầu mạnh mẽ sau khi Việt nam chiếm đóng Campuchia, cũng dường như không có ảnh hưởng uy hiếp gì đối với hành động của Việt Nam ở biên giới. Việc Trung Quốc muốn Việt Nam biết họ tăng cường lực lượng có thể thấy qua một “tiết lộ” cố tình tới một tờ báo do cộng sản điều khiển tại Hong Kong ngày 22 tháng 1. Báo này đăng bản tường trình của AFP trong đó con số tăng cường lực lượng – 15 tới 17 sư đoàn tổng cộng 150,000 binh sĩ – được trích từ nguồn tin quân sự “phương Tây,” nhưng tờ báo này khi đăng lại đã sửa thành “nguồn tin quân sự tại Bắc Kinh.” Có bằng chứng là tới ngày 7 tháng 1 phía Việt Nam đã biết về bản chất và tầm mức cuộc tăng cường lực lượng của Trung Quốc. Tuy vậy Việt Nam vẫn không ngừng đụng độ lực lượng Trung Quốc tại biên giới. Chắc hẳn họ cho rằng những hành động của họ vẫn còn trong mức chưa đủ lớn để khích động một cuộc tấn công trả đũa trên diện rộng. Và cũng có một số bằng chứng họ hy vọng hiệp ước giữa họ và Moscow (Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô ngày 3 tháng 11, 1978 với chữ ký của cả đảng cộng sản lẫn nhà nước hai bên) sẽ là một “vũ khí cản ngăn” chống lại một cuộc tấn công như vậy. Dù gì đi nữa, họ có vẻ không lo ngại lắm, và vào ngày 10 tháng 1 một viên chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với (####) viên chức (####) rằng phía Trung Quốc chỉ đánh nhau bằng miệng (####).

Phía Việt Nam không tỏ vẻ quan ngại cho tới ngày 10 tháng 2 khi họ gởi thư tới vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Liên Hiệp Quốc và nhân dân thế giới có hành động kịp thời để ngăn chặn Trung Quốc gây chiến. Tới lúc đó phía Việt Nam chắc hẳn không những có tin tình báo của chính họ mà còn có tình báo của Liên Xô cung cấp về mức độ tăng cường lực lượng của Trung Quốc (####).

Campuchia là yếu tố xúc tác chính trong tư duy Trung Quốc. Tranh chấp biên giới leo thang trong bối cảnh Việt Nam chiếm đóng Campuchia và Trung Quốc đã bất lực không bảo vệ được chế độ chư hầu của họ tại đó. Nói tóm lại, hai yếu tố – hành vi của Việt Nam chống Campuchia và việc Hà Nội không chịu có tư thế nhẹ nhàng hơn tại biên giới Hoa-Việt – dường như đã hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy Bắc Kinh phải cố gắng dùng biện pháp quân sự “trừng phạt” Việt Nam bằng cách đánh chiếm phía bắc (####).

Bắc Kinh đã gợi ý rằng quân lực Trung Quốc rồi ra sẽ rút về đường biên giới mà Trung Quốc (chứ không phải Việt Nam) công nhận. Nếu điều này quả thật là quyết định tối hậu của Trung Quốc, và nếu Hà Nội từ chối không đàm phán cho một hiệp ước biên giới, tương lai sẽ thấy một thời gian dài có căng thẳng và mâu thuẫn biên giới (####).

(Bản văn tài liệu này chấm dứt ở đây. Sau trang chót là bốn trang bị xóa trắng, có lẽ là bốn trang phụ lục và liệt kê nguồn tham khảo, vẫn còn trong vòng bảo mật).

Vũ Quý Hạo Nhiên
Nguồn Vũ Quý Hạo Nhiên's blog
*****

Chiến tranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc 1979

Phần 1 . Lực lượng hai bên .


Lực lượng quân đội Trung Quốc

Lực lượng chính trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam tháng 2 năm 1979 là 9 quân đoàn chủ lực và các đơn vị binh chủng. Cụ thể :

- Quân đoàn 11 gồm 3 sư đoàn bộ binh (31, 32, 33) và trung đoàn pháo binh, phòng không.
- Quân đoàn 13 gồm 3 sư đoàn bộ binh (37, 38, 39) và trung đoàn pháo binh, phòng không.
- Quân đoàn 14 gồm 3 sư đoàn bộ binh (40, 41, 42) và trung đoàn pháo binh, phòng không.
- Quân đoàn 41 gồm 3 sư đoàn bộ binh (121, 122, 123) và trung đoàn pháo binh, phòng không, xe tăng.
- Quân đoàn 42 gồm 3 sư đoàn bộ binh (124, 125, 126) và trung đoàn pháo binh, phòng không, xe tăng.
- Quân đoàn 43 gồm 3 sư đoàn bộ binh (127, 128, 129) và trung đoàn pháo binh, phòng không, xe tăng.
- Quân đoàn 50 gồm 3 sư đoàn bộ binh (148, 149, 150) và trung đoàn pháo binh, phòng không, xe tăng.
- Quân đoàn 54 gồm 3 sư đoàn bộ binh (160, 161, 162) và trung đoàn pháo binh, phòng không, xe tăng.
- Quân đoàn 55 gồm 3 sư đoàn bộ binh (163, 164, 165) và trung đoàn pháo binh, phòng không, xe tăng.
- Sư đoàn bộ binh 58 (quân đoàn 20).
- Sư đoàn bộ binh địa phương của tỉnh Quảng Tây.
- Sư đoàn pháo binh số 1.
- Sư đoàn pháo binh số 7.
- Sư đoàn phòng không 65.
- Sư đoàn phòng không 70.
- Trung đoàn xe tăng độc lập của quân khu Côn Minh.

Tổng cộng lực lượng được huy động cho chiến dịch là 28 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn và 39 trung đoàn pháo binh, 7 trung đoàn và 1 tiểu đoàn xe tăng, 2 sư đoàn phòng không, ngoài ra còn có nhiều trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh địa phương, biên phòng, các đơn vị binh chủng (công binh, thông tin, vận tải…), lực lượng dân binh tham gia trực tiếp chiến đấu và hỗ trợ chiến đấu. Một số sư đoàn không quân và hải quân của hạm đội Nam Hải cũng được lệnh sẵn sàng phía sau.

Các lực lượng trên chủ yếu được lấy từ 2 quân khu Quảng Châu và Côn Minh, nhưng cũng có các đơn vị của các quân khu khác như Thành Đô, Thẩm Dương… tham gia tăng cường.

Lực lượng trên hướng Quảng Tây do tướng Hứa Thế Hữu (Xu Shiyou) - tư lệnh quân khu Quảng Châu chỉ huy có 18 sư đoàn bộ binh, 6 trung đoàn xe tăng và các đơn vị binh chủng khác, đảm nhiệm tiến công các tỉnh biên giới Đông Bắc của Việt Nam. Cụ thể :

- Hướng Lạng Sơn có 7 sư đoàn bộ binh : 127, 128, 148, 161, 163, 164, 165.
- Hướng Cao Bằng có 10 sư đoàn bộ binh : 58, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 150, 160, 162.
- Hướng Quảng Ninh có 1 sư đoàn bộ binh địa phương của tỉnh Quảng Tây.

Lực lượng trên hướng Vân Nam do tướng Dương Đắc Chí (Yang Dezhi) - tư lệnh quân khu Côn Minh chỉ huy có 10 sư đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng và các đơn vị binh chủng khác, đảm nhiệm tiến công các tỉnh biên giới Tây Bắc của Việt Nam. Cụ thể :

- Hướng Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) có 8 sư đoàn bộ binh : 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 149.
- Hướng Lai Châu có 2 sư đoàn bộ binh : 31, 33.
- Hướng Hà Tuyên (Hà Giang) có trung đoàn biên phòng 12 cùng lực lượng dân binh.

Về biên chế, mỗi quân đoàn TQ có quân số lý thuyết khoảng 50,000 người, gồm 3 sư đoàn bộ binh (mỗi sư đoàn có quân số lý thuyết khoảng 13,000 người, gồm 3 trung đoàn bộ binh và 1 trung đoàn pháo binh), 1 trung đoàn pháo binh, 1 trung đoàn cao xạ và 1 trung đoàn xe tăng. Riêng trong chiến dịch 1979 thì các quân đoàn 11, 13, 14 không có trung đoàn xe tăng. Trong quá trình chiến đấu một số đơn vị được tăng cường, ví dụ như quân đoàn 13, quân đoàn 55 được tăng cường thêm tới 5 trung đoàn pháo binh, nâng tổng số lên 9 trung đoàn pháo binh cho mỗi quân đoàn (so với 4 trong biên chế chuẩn).

Các tài liệu VN ước tính lực lượng được phía TQ huy động là 600,000 người, 550 xe tăng, 1,700-2,500 khẩu pháo.

Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam
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Lực lượng tham chiến của Việt Nam là các đơn vị thuộc Quân khu 1 (tư lệnh thiếu tướng Đàm Quang Trung) và Quân khu 2 (tư lệnh thiếu tướng Vũ Lập), gồm các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an vũ trang (bộ đội biên phòng), dân quân tự vệ và nhân dân 6 tỉnh biên giới Lai Châu, Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Hà Tuyên (Hà Giang), Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Cụ thể :

Trên mặt trận biên giới Đông Bắc – Quân khu 1 :

Lạng Sơn:

Bộ đội chủ lực có sư đoàn bộ binh 3 (BB2, BB12, BB141, PB68) trên hướng Đồng Đăng và sư đoàn bộ binh 338 (BB460, BB461, BB462, PB208) trên hướng Đình Lập.

Lực lượng vũ trang địa phương có trung đoàn bộ binh 123 trên hướng Lộc Bình và trung đoàn bộ binh 199 trên hướng Thất Khê, tiểu đoàn pháo binh tỉnh, cùng một số tiểu đoàn, đại đội địa phương huyện và lực lượng dân quân tự vệ.

Lực lượng công an vũ trang có trung đoàn công an vũ trang cơ động 12, đại đội cơ động tỉnh và các đồn công an biên phòng dọc biên giới.

Trên hướng Lạng Sơn còn có các đơn vị binh chủng khác như tiểu đoàn 3 pháo M46 130mm (lữ đoàn pháo binh 675, BTL Pháo binh), trung đoàn pháo binh 166 (Quân khu 1), trung đoàn phòng không 272 (Quân khu 1), một bộ phận của trung đoàn xe tăng 407 (Quân khu 1) và các đơn vị công binh, thông tin, vận tải…

Trong chiến đấu, Lạng Sơn được tăng cường các lực lượng từ tuyến sau như : sư đoàn bộ binh 327 (BB42, BB54, BB75, PB120) phòng thủ ở Lộc Bình, sư đoàn bộ binh 337 (BB4, BB52, BB92, PB108) ở thị xã Lạng Sơn; trung đoàn bộ binh 196 ở Đình Lập cùng một số tiểu đoàn bộ binh; trung đoàn pháo binh 204 (pháo phản lực BM-21) và tiểu đoàn 2 pháo D74 122mm (lữ đoàn pháo binh 675, BTL Pháo binh) chi viện cho hướng thị xã Lạng Sơn và tiểu đoàn 10 pháo M30 122mm (PB54/BB320B/QĐ1) chi viện hướng Đình Lập; một bộ phận của tiểu đoàn phun lửa 902 (trung đoàn phòng hoá 86, BTL Hoá học), cùng một số đơn vị binh chủng khác.

Cao Bằng:

Bộ đội chủ lực có sư đoàn bộ binh 346 (BB246, BB677, BB851, PB188) phòng thủ ở Trà Lĩnh, Hà Quảng, Hoà An. Ngoài ra có tiểu đoàn đặc công 45 (BTL Đặc công) tham gia phòng ngự và cơ động tập kích địch.

Lực lượng vũ trang địa phương có trung đoàn bộ binh 567 ở Quảng Hoà và trung đoàn bộ binh 852 ở khu vực Tài Hồ Xìn, tiểu đoàn pháo binh tỉnh, cùng các tiểu đoàn, đại đội địa phương huyện và lực lượng dân quân tự vệ.

Lực lượng công an vũ trang có đại đội cơ động tỉnh và các đồn công an biên phòng dọc biên giới.

Trong chiến đấu Cao Bằng được tăng cường trung đoàn bộ binh 529 (fBB311), trung đoàn bộ binh 183, tiểu đoàn 1 pháo D74 122mm (lữ đoàn pháo binh 675), tiểu đoàn đặc công 20, một số tiểu đoàn bộ binh - trong đó có 1 tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh 111 (fBB325/QĐ2) vừa từ chiến trường CPC trở về, và các đơn vị binh chủng.

Quảng Ninh:

Bảo vệ Quảng Ninh có sư đoàn bộ binh 325B (eBB8, eBB41, eBB288, ePB189) ở Bình Liêu, trung đoàn bộ binh 43, các đơn vị công an vũ trang biên phòng, các tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương tỉnh, huyện và lực lượng dân quân tự vệ.

Trên mặt trận biên giới Tây Bắc – Quân khu 2 :

Hoàng Liên Sơn :

Bộ đội chủ lực có sư đoàn bộ binh 345 (BB118, BB121, BB124, PB190) trên hướng Lào Cai, khi xảy ra chiến đấu có sư đoàn bộ binh 316 thiếu (BB148, BB174, PB187) cơ động về phòng thủ ở Sa Pa.

Lực lượng vũ trang địa phương có 2 trung đoàn bộ binh 192 và 254, tiểu đoàn pháo binh tỉnh, các tiểu đoàn, đại đội địa phương huyện và lực lượng dân quân tự vệ.

Lực lượng công an vũ trang có trung đoàn công an vũ trang cơ động 16 ở Mường Khương, đại đội cơ động tỉnh và các đồn công an biên phòng dọc biên giới.

Các đơn vị binh chủng có bộ phận của lữ đoàn pháo binh 368 (BTL Pháo binh), trung đoàn pháo binh 168 (Quân khu 2), trung đoàn phòng không 256 (Quân khu 2), các đơn vị công binh, thông tin, vận tải….

Trong chiến đấu Hoàng Liên Sơn được tăng cường lữ đoàn pháo binh 368 (BTL Pháo binh) và một số đơn vị bộ binh, binh chủng.

Lai Châu :

Hướng chiến đấu chủ yếu là Phong Thổ có một bộ phận của sư đoàn bộ binh 326 (BB19, BB46, BB541, PB200) và trung đoàn bộ binh 98 (BB316), một bộ phận trung đoàn pháo binh 187 (BB316), 2 trung đoàn bộ binh 193 và 741, tiểu đoàn pháo binh tỉnh, các đơn vị công an vũ trang, các tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương huyện và lực lượng dân quân tự vệ. Trong chiến đấu cũng được tăng cường thêm một số đơn vị bộ binh, binh chủng.

Hà Tuyên :

Trên hướng này chỉ diễn ra các trận tập kích nhỏ của địch (chủ yếu vào các đồn biên phòng), các đơn vị đã tham gia đánh trả là bộ phận thuộc trung đoàn bộ binh 122 cùng các tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương, các đơn vị công an vũ trang và lực lượng dân quân tự vệ.

Trong toàn bộ cuộc chiến, đã có 2 sư đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn pháo binh nòng dài, 2 tiểu đoàn đặc công và 25 tiểu đoàn dự nhiệm do các tỉnh tổ chức được đưa lên mặt trận làm nhiệm vụ chiến đấu hoặc sẵn sàng chiến đấu.

Ở phía sau, lực lượng của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 (vừa từ chiến trường CPC về) đã được triển khai. Các đơn vị không quân cũng đã sẵn sàng nhưng về cơ bản các đơn vị này đều chưa tham chiến.

Phần 2. Tổng quan cuộc chiến

Trước tháng 2.1979, Trung quốc có 3,600,000 quân nhân tại ngũ và 175 sư đoàn tại 11 vùng chiến thuật. Võ khí gồm có 10.000 chiến xa, 20.000 giàn phóng hỏa tiễn, 16.000 cà nông và phương tiện chuyên chở rất lạc hậu. Hải quân có 300,000 thủy thủ, 75 tiềm thủy đỉnh. Hạm đội Bắc Hải có 300 chiến hạm, Đông hải: 450 và Nam hải: 300. Lực lượng không quân có 400,000 người, 5000 chiến đấu cơ cũ và lỗi thời, loại Mig 15,17,19 và 80 Mig 21. Đặng Tiểu Bình là Tổng Tư lênh hành quân, với 2 phụ tá Xu Xiangqian và Nie Rongzhen, tướng Gen Biao giữ chức Tham mưu trưởng. Về phía VN, tổng quân số lên đến 600,000 phân chia 200,000 tại Cam bốt, 100,000 tại Lào, 100,000 tại Nam Việt, và 200,000 ở Bắc Việt. Xung quanh Hà nội có 5 sư đoàn và 4 lữ đoàn. Dài theo biên giới Trung hoa, VN có 150,000 dân quân tổ chức thành 6 sư đoàn địa phương và một trung đoàn. Không lực Việt có 300 chiến đấu cơ (70 Mig 19, 21 Mig 17, và một số F-5 tịch thu của Mỹ năm 1975). Hải quân Việt có 2 chiếc PETYA Sô Viết với hỏa tiến chống tiềm thủy đỉnh, và 60 tàu tuần tiễu.
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Xe bọc thép TQ tiến vào Cao Bằng


Cuộc "hành quân sát phạt" kéo dài 16 ngày, chia thành 2 giai đoạn:

1) Từ 17 đến 26.2.1979: Ngày 17 thàng 2, lúc 5 giờ sáng, theo chiến thuật "biển người", 100,000 quân, được chiến xa hỗ trợ, tràn vào Lạng Sơn, (phía Đồng Đăng), Cao Bằng, Đồng Khê, Mông Cáy, và Lào Cai sau khi pháo kích mãnh liệt. Sự tiến quân, mau lẹ lúc dầu, lần hồi bị địa phương quân Việt chận lại và bao vây. Các đơn vị chính quy VN tập trung về phía Nam Cao Bằng và Lạng Sơn để đánh tiêu hao những sư đoàn đối phương. Số tổn thương của hai bên đều nặng nhưng khó kiểm chứng. Phía Trung quốc chiếm được Lào Cai, Cao Bằng và chuẩn bị tấn công Lạng Sơn nhưng không có ý định tiến về Hà Nội. Đồng thời, Bắc Kinh công bố sẽ rút quân đội "sau khi hoàn tất mục tiêu". Trong thời khoảng đó, Liên Sô đưa 7 chiến hạm tuần tiễu dài theo hải phận VN và ngày 21 tháng 2, gởi tuần dương hạm Sverdlov và một khu trục hạm Krivak vào Nam Hải. Vũ khí Nga được không vận từ Calcutta và một phái đoàn quân sự Sô Viết bay qua Hà nội. Mạc Tư Khoa yêu cầu Trung Quốc rút binh.

2) Từ 27.2 đến 5 tháng 3: Chiến cuộc tiếp diễn ở Lào Cai, Cao Bằng và Mông cáy nhưng tập trung mạnh nhất vào Lạng Sơn, cách Đèo Hữu Nghị lối 10 dặm và Hà Nội 85 dặm. Với hai sư đoàn mới đến từ Đồng Đăng và Lộc Bình, Trung Quốc vất vả tấn công các ngọn đồi quanh tỉnh. Việt Nam chống cự mãnh liệt và còn đột nhập vào ba thị trấn Guangxi, Malipo và Ninping ở bên kia biên giới. Ngày 3 tháng ba , Lạng Sơn thất thủ. Đồng Đăng và Cẩm Dương bị san bằng nhưng các đơn vị Việt tiếp tục đánh tại Lộc Bình và Mông Cái. Ngày 5 tháng 3, Chính quyền Bắc Kinh một mặt công bố đã chiếm được các tỉnh lỵ Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai và 17 quận, gây thiệt hại nặng cho 4 sư đoàn Việt và mặt khác, cảnh cáo Hà nội không được cản trở sự rút lui của Quân đội Nhân dân Trung quốc. Cùng một ngày, Bắc bộ phủ tổng động viên toàn quốc.

Ngày 7 tháng 3, VN xác nhận đồng ý cho đối phương rút quân "để tỏ thiện chí hòa bình". Tại Nga, Thủ tướng Kosygin và Tổng bí thơ Brezhnev cực lực lên án Trung quốc, tiếp tục cho không vận võ khí và canh chừng hải phận VN. Cuba cho biết sẵn sàng gởi quân trợ chiến Hà Nội. Tại Liên Hiệp Quốc, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, khối Asean kiến nghị đòi "các lực lượng ngoại quốc rút ra khỏi khu vực" mà không lên án Bắc Kinh. Ngày 16.3.1979, không còn đơn vị Trung Quốc nào ở VN. Theo tinh thần kiến nghị Asean thì VN tại Cam Bốt cũng phãi hồi hương quân đội chiếm đóng. Hội Đồng An ninh LHQ rốt cuộc không có ra quyết nghị nào. Một nhà ngoại giao chua chát phê bình: "Khi tranh chấp xẩy ra giữa các đại cường, Liên Hiệp Quốc biến mất!".

Một tháng phiêu lưu chiến tranh của Trung Quốc xâm lược đã diễn ra như sau:

Trên hướng Lạng Sơn : chúng chia thành ba cánh quân, mỗi cánh từ 1 đến 2 sư đoàn:

-Cánh chủ yếu từ cửa Hữu Nghị thọc theo đường 1A đánh vào thị trấn Đồng Đăng, tiến chiếm Tam Lương là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1.

-Cánh thứ hai đánh qua bản Sâm vào Cao Lộc, hình thành mũi thọc ngang sườn.
-Cánh thứ ba đánh qua Chi Ma, chiếm Lộc Bình để ép phía đông và nam thị xã Lạng Sơn, hỗ trợ cho cánh chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 là đánh chiếm thị xã Lạng Sơn. Cả ba cánh quân nói trên đều bị quân dân địa phương của ta chặn đánh, ghìm chân tại chỗ suốt ba ngày liền. Ngày 20-2-1979, chúng phải tăng thêm quân để tăng hiệu lực đột phá. Lần này, chúng mở đợt tiến công rộng ra các điểm cao trên dọc đường 1 để hỗ trợ cho đại quân tiến xuống phía nam Đồng Đăng. Nhưng mỗi bước tiến của chúng đều bị quân dân ta đánh trả quyết liệt: chúng bị đánh ở khắp nơi, cả phía trước lẫn sau lưng và hai bên sườn đội hình hành quân. Vì vậy cuộc tiến quân của chúng buộc phải nhích lên từng bước rất chậm, có nơi còn bị đẩy lùi.

Nhìn chung, cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt tại các điểm cao 417, 608, 800, 556 và 473. Hàng nghìn tên giặc Trung Quốc xâm lược đã bị diệt trên quãng đường số 1A này. Riêng trong trận đánh địch ngày 27-2-1979, các chiến sĩ ta đã loại trung đoàn 850 của địch ra khỏi vòng chiến đấu. Đặc biệt, ở khu vực cầu Khánh Khê trên đường số 1B, các chiến sĩ ta đã chặn đứng cả 1 sư đoàn và 1 tiểu đoàn xe tăng địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề.

Riêng trên mặt trận Lạng Sơn, từ ngày 17-2-1979 đến 18-3-1979, gần 19,000 tên giặc Trung Quốc đã bị tiêu diệt; 128 xe quân sự địch (trong đó có 76 xe tăng-xe bọc thép), 98 khẩu pháo, súng cối và hỏa tiễn của địch bị bắn cháy và phá hủy. Quân dân địa phương Lạng Sơn đã thu được hàng trăm súng và nhiều đồ dùng quân sự.

Trên hướng Cao Bằng : địch dùng 2 quân đoàn tăng cường, chia làm hai cánh lớn: một cánh từ tây bắc theo hướng Thông Nông-Hà Quảng và một cánh từ phía đông nam qua Thủy Khẩu-Quảng Hóa vòng lên cùng hợp điểm đánh chiếm tiến công Cao Bằng. Đồng thời, chúng còn cho hai mũi phối hợp tiến công Thất Khê-Na Sầm.

Trong quá trình tiến công, cả hai cánh quân chính đều bị các lực lượng vũ trang địa phương Cao Bằng chặn đánh quyết liệt.

Cánh Tây Bắc có xe tăng đột phá mở đường bị chặn đánh tại Hòa An. Mũi đánh vào Trà Lĩnh-Trùng Khánh bị đánh ở ngay sát đường biên giới, riêng ở cột mốc 62 chúng bị tập kích mất gần hết 1 tiểu đoàn ở đồi Chông Mu.

Cánh Ðông Nam bị chặn ngay ở đèo Khâu Chia-Phục Hòa. Chỉ trong 5-6 ngày đầu, 1 sư đoàn đã bị thiệt hại nặng mà vẫn không vượt qua được đèo.

Như vậy là toàn bộ các cánh, các mũi của địch đều bị chặn đánh, không những bị đánh trước mặt mà còn luôn luôn bị đánh ngang sườn và sau lưng. Lực lượng vũ trang địa phương của chúng ta tuy ít nhưng đã cùng dân quân, tự vệ giữ vững các chốt chặn địch ở Khau Đồn (tây thị xã Cao Bằng), cầu Tài Hồ Xìn, các chốt đông Nguyên Bình cản phá nhiều đợt tiến công ác liệt của địch cho đến ngày buộc địch phải tháo chạy.

Tổng cộng, trong 30 ngày chiến đấu, quân dân Cao Bằng đã diệt hơn 18,000 tên, bắn cháy và phá hủy 134 xe tăng-xe bọc thép và 23 xe quân sự.

Trên hướng Hoàng Liên Sơn : địch cho nhiều sư đoàn tiến công từ tây bắc vòng qua đông bắc thị xã Lao Cai. Chúng tổ chức thành nhiều mũi đánh vào Bát Xát, Mường Khương và thị xã Lao Cai. Chúng bị chặn đánh ở khu vực Quang Kim, ngã ba bản Phiệt, khu phố Duyên Hải (trong thị xã Lao Cai). Đến ngày 24-2-1979, chúng đã phải tung hết lực lượng dự bị vào chiến đấu, nâng tổng số quân trên hướng Hoàng Liên Sơn lên tới trên 2 quân đoàn.

Tính đến ngày 18-3-1979, ngay trên dải đất Hoàng Liên Sơn đã có hơn 11,500 tên địch bị diệt, 255 xe quân sự địch (trong đó có 66 xe tăng-xe bọc thép) bị phá hủy.

Tại nhiều khu vực khác, quân Trung Quốc xâm lược cũng bị đánh tả tơi.

Ở Lai Châu, 1 quân đoàn địch đã tiến đánh dọc theo đường 10 vào Nậm Cúm-Phong Thổ. Nhưng chỉ hai ngày đầu, chúng đã bị diệt trên 750 tên và 2 tiểu đoàn bị thiệt hại nặng. Ngày 10-2-1979, ở Pò Tô (cạnh đường số 6), 17 đợt tiến công liên tiếp của địch đều bị bẻ gãy. Tới 3-3-1979, cả trận địa pháo địch, gồm 4 giàn hỏa tiễn H12 ở Hội Luông đã bị ta phản pháo hủy diệt.

Ở Quảng Ninh, địch dùng 2 sư đoàn tiến công Thán Phún, Pò Hèn, Đồng Văn và pháo kích vào thị xã Móng Cái. Nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Ở Pò Hèn, chỉ trong ngày đầu, chúng đã bị diệt 450 tên. Ở Thán Phún, chúng tiến công tám lần lên điểm cao 404 song lần nào cũng bị chặn đứng ở chân điểm cao. Vì thế, đến ngày 19-2-1979, chúng đã phải co rút về bên kia biên giới.

Ở Hà Tuyên, khoảng 1 sư đoàn địch định đánh chiếm Đồng Văn-Mèo Vạc-Thanh Thủy, song bị đánh trả mạnh nên không thực hiện được ý định, đành phải rút lui.

Trên toàn chiến trường biên giới, nơi nào quân TQ cũng bị đánh đau nên đến ngày 06/03/1979, chúng buộc phải tính chuyện rút quân. Không rút cũng không được, lúc này VN đã điều các sư đoàn thuộc 2 quân đoàn 2,3 ra phía Bắc. Có những sư đoàn đi bằng máy bay bỏ hết trang bị cá nhân tại phía Nam, bay ra Bắc nhận lại đầy đủ trang bị và lên thẳng biên giới. Các đơn vị thuộc quân đoàn 1 cũng đã áp sát tuyến đầu. Nếu TQ không tuyên bố rút quân thì sẽ phải chịu " một bài học " còn nặng nề hơn nữa.
*****
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Cuộc chiến 1979 gây tổn thất lớn cho cả hai bên

Nhân dịp 33 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung, mời quý vị cùng điểm qua nguồn tin Trung Quốc nói về sự kiện này.

Gần đây, các trang mạng kể cả chính thống của Trung Quốc đăng tải một số bài viết về cuộc chiến biên giới 1979. Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy gửi từ Hà Nội bản dịch của ông cho bài trên mạng China.com, tựa đề "Trong cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam năm 1979: Vì sao không chia cắt Việt Nam, thương vong khi rút về lớn hơn khi tấn công?".

Bài viết nhận định: "Năm 1979, trong trận đánh trả tự vệ Việt Nam, quân đội Trung Quốc với thế nhanh chóng tấn công, quân Việt từng bước tan rã, quân đội Trung Quốc nhắm thẳng Hà Nội. Sau đó Trung Quốc tuyên bố trận đánh đã đạt mục đích, tự rút quân về nước".

Tuy nhiên, bài này cũng thừa nhận: "Lâu nay chúng ta luôn tuyên truyền và miêu tả rằng chúng ta đã thắng lợi và Việt Nam đã thất bại, nhưng cùng với thời gian những văn kiện của chính quyền và tư liệu của Việt Nam cho thấy, cuộc chiến này không lạc quan như tuyên truyền trước đây, trong đó có nhiều bài học nặng nề đau đớn khiến chúng ta không thể không phản tỉnh một cách sâu sắc".

Các bài học đó là: Thứ nhất, kỷ luật quân sự nghiêm túc đã làm "quân ta" phải trả giá trầm trọng.

"Ba kỷ luật lớn, tám điều chú ý mà quân đội ta giữ nghiêm đã phát huy tác dụng lớn trong cuộc nội chiến Quốc, Cộng; thế nhưng khi chúng ta vào Việt Nam đánh quân đội và chính quyền Việt Nam mà vẫn thực hiện ba kỷ luật lớn tám điều chú ý là tự trói chân trói tay mình lại, hy vọng dùng những cái đó để tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Việt Nam thì chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu, tự chuốc lấy nhục." 

"Nhân dân Việt Nam không phải là công dân Trung Quốc, làm sao họ có thể gần gũi quân đội nước ngoài đánh vào đất nước họ?"

"Chiến tranh là chiến tranh, nhất là chiến tranh giữa các quốc gia, anh không thể hy vọng nhân dân nước khác đánh trống khua chiêng hoan nghênh anh xâm chiếm người ta, đó chẳng qua chỉ là trò bịt tai đi ăn cắp chuông, tự lừa dối mình và lừa dối người."

Bài học thứ hai, theo bài trên China.com, là "không quân phát triển trì trệ, lạc hậu không có sức công kích".

"Thứ ba, hải quân Biển Đông lúc đó còn chưa phát triển. Cuộc chiến hoàn toàn diễn ra trên lục địa Việt Nam."

"Đánh Việt Nam vừa để dạy bài học, vừa thu hồi lãnh thổ bị chiếm, vùng gần biên giới trên bộ bị Việt Nam chiếm giữ đã thu hồi hết cớ làm sao không thu hồi các đảo, bãi trên Biển Đông bị Việt Nam chiếm giữ?"
Mạng China.com

Tác giả bài viết tỏ vẻ luyến tiếc về việc Trung Quốc không nhân cơ hội thu chiếm luôn các đảo ở Biển Đông.

"Đánh Việt Nam vừa để dạy bài học, vừa thu hồi lãnh thổ bị chiếm, vùng gần biên giói trên bộ bị Việt Nam chiếm giữ đã thu hồi hết cớ làm sao không thu hồi các đảo, bãi trên Biển Đông bị Việt Nam chiếm giữ?"

"Điều giải thích duy nhất là hải quân của chúng ta chưa đủ, không chỉ chưa đủ để đánh lùi hải quân Việt Nam chiếm giữ đảo bãi của ta mà còn khó có thể đóng giữ ở đó, đánh lùi được kẻ địch tới xâm phạm. Điều khiến người ta lấy làm tiếc là các đảo bãi trên Biển Đông dưòng như đã bị các nước láng giềng xung quanh chia nhau chiếm hết rồi."

Đặc biệt, bài viết còn cho rằng tới nay hải quân Trung Quốc "vẫn chưa dùng tới sức đã có của mình để giải phòng và bảo vệ các đảo, bãi thiêng liêng đó".

Lý do thứ tư gây ra tổn thất cho quân đội Trung Quốc được cho là vì "sức ép bên ngoài".

"Khi quân đội ta đã tiến gần Hà Nội, dưói sức ép của thế lực quốc tế đứng đầu là Liên Xô, chúng ta không chỉ tuyên bố đình chỉ tấn công, mà còn công khai tuyên bố lập tức rút quân."

"Đó là một sai lầm chính trị và quân sự to lớn, trước khi rút quân đã tuyên bố rút sẽ khiến kẻ thù dễ dàng có thời gian và không gian chuẩn bị phản kích, địch có chuẩn bị còn ta thì không, địch thong dong mà chúng ta vội vã, không bị thương vong lớn mới là chuyện lạ."
Tổn thất lớn

Cho tới nay, thống kê vẫn chưa đồng nhất về con số thương vong của hai bên trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung, mà Trung Quốc khởi xướng với động cơ mà Bắc Kinh gọi là "đánh trả tự vệ".

Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50,000 – 70,000, lính Trung Quốc khoảng 20,000.

Cũng trên mạng China.com từng đưa ra con số được nói là theo ghi chép từ hồ sơ mật về Trận Phản kích Tự vệ với Việt Nam, rằng Trung Quốc "tiêu diệt gần 6 vạn quân Việt Nam, trong đó hơn 42,000 đã chết và hơn 10,000 người bị thương, hơn 2,000 người bắt làm tù binh".

Phía Việt Nam thì trong một số bản tin hiếm hoi nói tiêu diệt hơn 30,000 lính Trung Quốc.

Tạp chí Time của Mỹ lại đưa ra con số khá khác biệt: ít nhất 20,000 lính Trung Quốc thiệt mạng, trong khi số bộ đội Việt Nam chết chưa tới 10,000. Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.
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